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MỞ ĐẦU 

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long đƣợc thành lập theo quyết 

định số 2888/QĐ- UB, ngày 18/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, có 

tổng diện tích là 2.736 ha thuộc địa giới hành chính 7 xã miền núi huyện Gia Viễn 

là: Gia Hƣng, Liên Sơn, Gia Hòa, Gia Vân, Gia Lập, Gia Tân và Gia Thanh (Đỗ 

Văn Các, 2011). 

Là khu vực có các hệ sinh thái đại diện cho hệ núi đá vôi và đất ngập nƣớc nội 

địa ở đồng bằng Bắc Bộ. Vân Long đƣợc biết đến nhƣ là một trong những khu vực 

cƣ ngụ quan trọng của các loài thủy sinh nƣớc ngọt, các loài chim nƣớc di cƣ và đặc 

biệt Vân Long là nơi có quần thể voọc mông trắng có số lƣợng tốt nhất còn lại trên 

thế giới (Nadler, 2003). 

Bên cạnh các lợi thế về tự nhiên,Vân Long cũng đang chịu nhiều các tác động 

bất lợi từ các hoạt phát triển kinh tế của cộng đồng và địa phƣơng nhƣ xâm lấn đất 

canh tác, khai thác thủy sản, săn bắt động vật, khai thác đá vôi… Các hoạt động 

kinh tế và khai thác tài nguyên không có kiểm soát nhƣ trên đang gây ra các ảnh 

hƣởng tiêu cực đến khu bảo tồn ở Vân Long (Nguyễn Bá, 2000).  

Chính vì thế, việc bảo vệ và duy trì sự phục hồi và phát triển khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nƣớc ở Vân Long nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc sự hài hòa với các hoạt 

động kinh tế và phát triển ở địa phƣơng đang đƣợc đánh giá là một thách thức đối 

với hoạt động bảo tồn ở đây. Dó đó, cần thiết phải có các đánh giá nhằm xác định 

đƣợc các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội đang có các ảnh hƣởng tích cực đến khu 

bảo tồn cũng nhƣ tìm ra đƣợc các bất cập trong quản lý bảo tồn chƣa phù hợp đang 

gây ra các ảnh hƣởng đến sinh kế của cộng đồng địa phƣơng. Và đặc biệt, là dựa 

trên các bất cập đó để đƣa ra đƣợc các giải pháp nhằm giảm thiểu đƣợc các tác động 

bất lợi, tăng hiệu quả của công tác bảo tồn thiên nhiên và hài hòa đƣợc việc khai 

thác và sử dụng tài nguyên bền vững sẽ là kết quả quan trọng nhất hƣớng tới giải 

quyết hiệu quả hoạt động quản lý bảo tồn ở Vân Long.  

Nhận thức đƣợc ý nghĩa quan trọng của các hệ sinh thái, tính cấp thiết của việc 

tăng cƣờng các hoạt động hiệu quả hơn cho các hoạt động bảo tồn Khu bảo tồn 
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Thiên nhiên Vân Long, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế của 

ngƣời dân địa phƣơng và hoạt động bảo tồn ở Khu bảo tồn Thiên nhiên đất 

ngập nƣớc Vân Long, tỉnh Ninh Bình”. Kết quả của đề tài nhằm đƣa ra đƣợc các 

vấn đề phát triển kinh tế của cộng đồng địa phƣơng đối với các hoạt động bảo tồn ở 

Vân Long, tìm ra đƣợc các bất cập trong quản lý bảo tồn và phát triển của địa 

phƣơng; dựa trên các đánh giá đó để đƣa ra đƣợc các khuyến nghị nhằm giúp cho 

việc quản lý bảo tồn thiên nhiên đặc biệt là trung hòa đƣợc việc khai thác và sử 

dụng tài nguyên của cộng đồng và quản lý bảo tồn ở Vân Long. 

Ý nghĩa khoa học: Đây là cơ sở khoa học để có thể áp dụng cho các mô hình 

quản lý bảo tồn tại các khu bảo tồn khác dựa vào cộng đồng địa phƣơng. 

Ý nghĩa thực tiễn: Đƣa ra đƣợc thứ tự các hoạt động sinh kế làm suy giảm đa 

dạng sinh học và đánh giá mức độ quản lý bảo tồn nhằm kết hợp hài hòa giữa sinh 

kế và bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long đạt hiệu quả 

nhất. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Đánh giá mối quan hệ giữa sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng 

và hoạt động bảo tồn thiên nhiên để đƣa ra các biện pháp bảo tồn hiệu quả hơn. 

Mục tiêu cụ thể:  

 Tìm hiểu các hoạt động sinh kế của cộng đồng địa phƣơng và ảnh hƣởng của 

các hoạt động đó tới khu bảo tồn. 

 Liệt kê và phân tích các hoạt động quản lý và bảo tồn và những ảnh hƣởng của 

chúng đối với cộng đồng địa phƣơng. 

 Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động 

quản lý, bảo tồn của Vân Long. 

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đốitượng nghiên cứu: 
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Các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cƣ tại vùng lõi khu bảo tồn và công 

tác bảo tồn thiên nhiêncủa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Cộng đồng cƣ dân sống ở vùng lõi khu bảo tồn thuộc 2 xã là Gia Hƣng và Gia 

hòa bao gồm 5 thôn : Hoa Tiên, Cọt, Gọng Vó, Đồi Ngô, Vƣờn Thị. 

Kết cấu luận văn 

Phần mở đầu 

Chƣơng 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

Chƣơng 2: Địa điểm, thời gian, đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 

Chƣơng 3: Kết quả và thảo luận 

Kết luận, kiến nghị 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Sinh học bảo tồn 

Theo Soulé (1985) “Sinh học bảo tồn là một khoa học đa ngành được xây 

dựng nhằm hạn chế các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học”. Sinh học bảo tồn 

có hai mục tiêu: Một là tìm hiểu những tác động tiêu cực do các hoạt động của con 

ngƣời gây ra đối với các loài, quần xã và các hệ sinh thái, hai là xây dựng các 

phƣơng pháp tiếp cận để hạn chế sự tuyệt diệt của các loài và nếu có thể đƣợc, cứu 

các loài đang bị đe dọa bằng cách đƣa chúng họ nhập trở lại các hệ sinh thái còn 

phù hợp đối với chúng. 

Từ khi hình thành và phát triển con ngƣời đã tồn tại bằng cách khai thác đa 

dạng sinh học. Tốc độ, số lƣợng khai thác tăng theo mức sống và nhu cầu con ngƣời 

bởi đa dạng sinh học cung cấp thực phẩm, thuốc men, vật liệu xây dựng, sợi, nhiên 

liệu và nhiều giá trị gián tiếp khác nhƣ: điều hòa khí hậu, chu trình dinh 

dƣỡng....Tuy nhiên con ngƣời khai thác không bền vững gây suy giảm đa dạng sinh 

học và tuyệt chủng loài mà hậu quả trong tƣơng lai là khôn lƣờng và không thể cứu 

vãn nổi. 

Theo Richard(1999) thì sự đa dạng về loài đang giảm dần cùng với sự tăng 

trƣởng của các quần thể loài ngƣời. Hiện nay có thể nhìn thấy 40% sản phẩm thứ 

cấp của hệ sinh thái trên cạn đƣợc con ngƣời sử dụng, hủy hoại hay loại bỏ; lƣợng 

này chiếm 25% tổng sản phẩm thứ cấp trên toàn Trái đất. Riêng rừng mƣa nhiệt đới 

mỗi năm có khoảng 0,2 – 0,3% tổng số loài sẽ bị mất, tức là mỗi ngày có 68 loài bị 

mất đi hay 3 loài bị mất trong vòng một giờ. Trong thời gian 10 năm từ 1993 đến 

2003 có khoảng 250.000 loài bị tuyệt chủng. Chính vì thế mà ngành sinh học bảo 

tồn đã ra đời để giải quyết các vấn đề này. 

Một dẫn chứng của Phòng nghiên cứu chính sách, Trung tâm Con ngƣời và 

Thiên nhiên (2012) về bảo tồn loài Sao la không thành công do không áp dụng đúng 

nguyên tắc của sinh học bảo tồn. Họ đã thống kê trong hơn 100 triệu đô la nƣớc 

ngoài đầu tƣ cho bảo tồn từ những thập niên 90 thì kinh phí đầu tƣ cho bảo tồn Sao 
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la chiếm phần tƣơng đối, điển hình là dự án do chính phủ Hà Lan tài trợ 2,47 triệu 

đô la và dự án do liên minh Châu Âu tài trợ với kinh phí là 17 triệu đô la. Tuy 

nhiên, kết quả cho bảo tồn loài Sao la vẫn còn trong tình trạng “ bí ẩn”. Tính tới 

thời điểm hiện tại vẫn chƣa có một nghiên cứu cơ bản, thật sự lâu dài, có hệ thống 

và phƣơng pháp tin cậy đƣợc thực hiện để nghiên cứu về Sao la, đồng thời vai trò 

của sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng lại không đƣợc coi trọng nên dẫn đến 

nguyên nhân bảo tồn không hiệu quả loài Sao la.  

Ngƣợc lại, theoRichard(1999) công tác bảo tồn loài vẹt Macao ở Pêru lại rất 

thành công nhờ áp dụng sinh học bảo tồn. Họ đã nghiên cứu tập tính sinh học của 

chúng và tạo đƣợc công ăn việc làm cho dân địa phƣơng cũng nhƣ hỗ trợ tài chính 

đầy đủ cho các vƣờn quốc gia. Cộng đồng dân cƣ địa phƣơng cũng đã nhận thức 

đƣợc rằng những con vẹt Macao là một trong những nhân tố chính hỗ trợ thúc đẩy 

kinh tế tƣơng lai của họ chứ không chỉ là bữa ăn của ngày hôm nay và kết quả là đã 

huy động đƣợc sự tham gia tích cực của cộng đồng vào việc giữ gìn vẻ đẹp và chất 

lƣợng môi trƣờng của các vƣờn quốc gia và đó là điều minh chứng cho công tác bảo 

tồn chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp đa ngành thực hiện ngay từ đầu các vấn đề 

chính về sinh học, kinh tế, kinh tế - xã hội và quản lý thì mới giúp đƣợc vấn đề suy 

giảm đa dạng sinh học và tuyệt chủng loài. 

1.1.1 Các phƣơng pháp bảo tồn đa dạng sinh học 

Bảo tồn đa dạng sinh học ở tất cả các mức độ là duy trì một cách cơ bản các 

quần thể của các loài có thể thực hiện được hoặc các quần thể xác định được (Lê 

Trọng Cúc, 2002). 

Theo Richard (1999) chiến lƣợc tốt nhất nhằm bảo tồn lâu dài đa dạng sinh 

học là bảo tồn các quần xã và quần thể ngay trong điều kiện tự nhiên, một phƣơng 

thức thƣờng đƣợc nói đến là bảo tồn nguyên vị hay bảo tồn tại chỗ. Chỉ trong tự 

nhiên, các loài mới có khả năng tiếp tục quá trình thích nghi tiến hóa đối với môi 

trƣờng đang thay đổi trong các quần xã tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, đối với 

nhiều loài hiếm thì bảo tồn nguyên vị chƣa phải là giải pháp khả thi trong điều kiện 

những áp lực của con ngƣời ngày càng gia tăng. Nếu quần thể còn lại là quá nhỏ để 
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tiếp tục tồn tại, hoặc nếu nhƣ tất cả những cá thể còn lại đƣợc tìm thấy ở ngoài khu 

bảo vệ thì bảo tồn nguyên vị sẽ không có hiệu quả. Trong những trƣờng hợp này, 

giải pháp duy nhất để ngăn cho loài khỏi bị tuyệt chủng là bảo tồn các cá thể trong 

những điều kiện nhân tạo dƣới sự giám sát của con ngƣời. Chiến lƣợc này gọi là bảo 

tồn ngoại vi hay bảo tồn chuyển vị. 

Bảo tồn chuyển vị và bảo tồn nguyên vị là những cách tiếp cận có tính bổ sung 

cho nhau. Những cá thể từ các quần thể đƣợc bảo tồn chuyển vị sẽ đƣợc thả định kỳ 

ra ngoài thiên nhiên để tăng cƣờng cho các quần thể đƣợc bảo tồn nguyên vị. Các 

quần thể chuyển vị mà có thể tự duy trì quần thể thì sẽ giảm với nhu cầu phải bắt 

các cá thể từ ngoài thiên nhiên để phục vụ mục đích trƣng bày hoặc nghiên cứu. 

Cuối cùng, việc những con vật đƣợc nuôi nhốt và trƣng bày sẽ góp phần giáo dục 

quần chúng về sự cần thiết phải bảo tồn loài cũng nhƣ bảo vệ các thành viên khác 

của loài đó ngoài tự nhiên. Ngƣợc lại bảo tồn nguyên vị không thể thiếu đối với sự 

sống còn của những loài không thể nuôi nhốt, nhƣ loài tê giác chẳng hạn, cũng nhƣ 

để tiếp tục có các loài mới trƣng bày trong các vƣờn thú, thủy cung hay vƣờn thực 

vật. 

1.1.2 Hệ thống chính sách về bảo tồn ở Việt Nam 

Hiện nay đã có nhiều bộ luật quốc gia đã đƣợc ban hành nhằm bảo vệ đa dạng 

sinh học bao gồm: 

Luật số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội ban hành luật thủy sản 

quy định về bảo vệ, sử dụng, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Trong đó, 

tại khoản 3 điều 8, chƣơng II đã nêu: Bộ thủy sản định kỳ quy định danh mục các 

loài bị cấm khai thác, hình thức khai thác, phạm vi khai thác để bảo tồn nhằm mục 

đích bảo tồn loài. Nhờ đó các KBT có vùng đất ngập nƣớc sẽ thực hiện công tác 

quản lý đồng thời cho phép ngƣời dân đƣợc phép khai thác nguồn lợi thủy sản của 

mình để phát triển kinh tế hộ gia đình theo các quy định ở khoản này. 

Luật số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc Hội ban hành luật bảo vệ 

và phát triển rừng. Luật quy định rất cụ thể về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng 
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rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên đƣa ra 

những quy định chi tiết  trong việc đồng quản lý tài nguyên rừng đƣợc thể hiện 

trong mục 2, chƣơng II tại luật này quy định về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi 

rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Từ đó đã tạo điều kiện cho sự phát triển 

kinh tế xã hội nói chung cho các hộ gia đình sống trực tiếp và gắn bó với rừng nói 

riêng. 

 Luật số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội ban hành luật đa dạng 

sinh học đƣa ra các điều quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh 

vật, luật cũng quy định về khu bảo tồn, phân cấp khu bảo tồn và những hành vi bị 

cấm trong khu bảo tồn. Đặc biệt trong điều 30, mục 1, chƣơng 3 của luật này đã nêu 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn 

đƣa ra đƣợc ngoài trách nhiệm là quyền lợi ngƣời dân đƣợc hƣởng khi sống trong 

khu bảo tồn. Điều đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn cũng nhƣ 

phát triển sinh kế cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và 

quản lý hệ thống rừng đặc dụng đây là nghị định đƣợc xây dựng tƣơng đối hoàn 

chỉnh nhất từ trƣớc đến nay, thể hiện sự thông suốt về tổ chức và quản lý rừng và là 

dấu mốc quan trọng về chính sách pháp luật của Nhà nƣớc trong việc quản lý hệ 

thống rừng đặc dụng. Nghị định đáp ứng cơ chế, chính sách, là cơ sở cho các hoạt 

động bảo vệ, bảo tồn, duy trì phát triển các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu 

chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, 

cảnh quan, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ môi trƣờng rừng, góp phần giảm 

thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển kinh tế, xã 

hội bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Nghị định 18/ HĐBT ngày 7/1/1992 của Hội đồng Bộ trƣởng ban hành quy 

định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý bảo vệ.Đây 

là văn bản pháp luật đầu tiên thống kê phân loại các loài động thực vật cần đƣợc 

bảo vệ và có sự phân rõ trách nhiệm, quyền hạn cho cơ quan tổ chức thực hiện là 

Bộ Lâm nghiệp. Nghị định đã tạo đƣợc bƣớc đột phá trong công tác bảo vệ đa dạng 
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sinh học. Đặc biệt bảng danh mục các loài và việc hình thành bản đồ xác định khu 

vực các loài cần bảo vệ và kiểm soát khai thác, đã giúp cho các nhà quản lý dễ dàng 

hơn trong công tác thực hiện thực thi nghị định này. 

Quyết định số24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

chính sách đầu tƣ phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp tục tạo cơ 

sở pháp lý trong việc tạo nguồn lực cho công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng 

sinh học tại các khu rừng đặc dụng, trong đó nêu rõ Nhà nƣớc cấp kinh phí 100.000 

đồng/năm/ha cho Ban quản lý rừng đặc dụng để hợp đồng thuê, khoán bảo vệ rừng 

với cộng đồng địa phƣơng và hỗ trợ phát triển vùng đệm các khu rừng đặc dụng với 

kinh phí là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. Quyết định tạo một bƣớc tiến mới là bảo 

tồn dựa vào cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học. 

Quyết định số 845/1995/QĐ – TTg ngày 22/12/1995 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt “ kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học của Việt 

Nam” nhằm giúp các cơ quan quốc gia và quốc tế hiểu biết về đa dạng sinh học ở 

Việt Nam và tìm kiếm những nguồn đầu tƣ phát triển và bảo vệ đa dạng sinh học 

có hiệu quả nhất. Kế hoạch hành động xem xét và tăng cƣờng xắp xếp về tổ chức, 

luật pháp và các quy chế quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, các chính sách liên 

quan tới các quyền sở hữu, các vùng và các loài đƣợc bảo vệ. Tài liệu này góp 

phần tích cực cho những thảo luận về các chính sách và quản lý môi trƣờng của 

đất nƣớc, là một chỉ dẫn cho Chính phủ và cộng đồng Quốc tế trong việc hình 

thành các chƣơng trình và dự án chủ yếu hỗ trợ cho các mục tiêu về bảo tồn đa 

dạng sinh học ở Việt Nam. 

Chỉ thị 130/TT ngày 27/3/1993 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc quản lý và 

bảo vệ động vật, thực vật quý hiếm.Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản pháp quy 

về vấn đề này, nhƣng việc săn bắt, khai thác động vật, thực vật quý, hiếm vẫn chƣa 

đƣợc ngăn chặn; nhiều giống, loài, động vật, thực vật quý hiếm đã bị tiêu diệt hoặc 

đang có nguy cơ diệt chủng trong tƣơng lai không xa. Chính vì vậy chỉ thị đã đƣa ra 

những yêu cầu cụ thể cho từng Bộ, ban ngành liên quan trong công tác quản lý và 
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bảo vệ động, thực vật quý hiếm đồng thời phải có báo cáo tổng hợp định kỳ 6 

tháng/lần cho chính phủ về việc thực hiện chỉ thị này. Chỉ thị đã tạo đƣợc bƣớc tiến 

mới trong công tác bảo tồn là sự phối hợp đa ngành, điều đó đã tăng phần hiệu quả 

trong công tác quản lý và kiểm soát động, thực vật quý hiếm. 

Hiện nay, các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên 

tƣơng đối đầy đủ, đã có những quy định cụ thể trong việc đồng bảo vệ và chia sẻ lợi 

ích với cộng đồng dân cƣ sinh sống trong khu vực bảo tồn. Điều đó đã giảm sức ép 

lên công tác quản lý bảo tồn đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế cho ngƣời 

dân địa phƣơng dựa vào nguồn tài nguyên rừng. Tuy nhiên, những văn bản pháp 

luật vẫn còn sự chồng chéo, thiếu sự thống nhất và chƣa đầy đủ nên gây khó khăn 

trong quá trình thực hiện, đơn cử nhƣ: Việc giao đất, giao rừng còn có sự chồng 

chéo, trùng lặp giữa hộ gia đình với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức, hồ sơ giao 

đất cho hộ thiếu rõ ràng, khó nhận biết trên thực địa (bản đồ không có tọa độ, không 

mô tả rõ ràng), rừng đƣợc giao nhƣng chƣa đánh giá chất lƣợng, trữ lƣợng và giá trị 

nên gây khó khăn cho công tác quản lý, đầu tƣ phát triển rừng. Vì vậy cần có một 

hệ thống văn bản thống nhất và quy định rõ ràng trong công tác thực hiện các điều 

khoản của văn bản pháp luật, điều đó không những tránh lãng phí kinh phí cho nhà 

nƣớc mà còn tạo điều kiện để công tác bảo tồn và phát triển kinh tế địa phƣơng thực 

hiện đƣợc tốt nhất.  

1.2. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển 

1.2.1. Vai trò của đa dạng sinh học đối với cuộc sống con ngƣời 

Theo nguồn thông tin đƣợc  tổng hợp từ Võ Quý (2008), đa dạng sinh học là 

nguồn tài nguyên có giá trị nhất nhƣng lại đƣợc đánh giá ít nhất, chúng không 

những cung cấp trực tiếp các phúc lợi cho con ngƣời nhƣ lƣơng thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh, năng lƣợng,... mà nó đang nuôi nấng và bảo tồn cuộc sống chúng 

ta. 

 Có khoảng 80% dân số của các nƣớc đang phát triển trên thế giới vẫn dựa vào 

những dƣợc phẩm mang tính truyền thống lấy từ các loài động, thực vật để sử dụng 

cho sơ cứu ban đầu khi họ nhiễm bệnh, trên 5.000 loài động, thực vật đã đƣợc dùng 
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cho mục đích chữa bệnh ở Trung Quốc, Việt Nam, và khoảng 2000 loài đƣợc dùng 

tại vùng hạ lƣu sông Amazon. Tại nhiều nơi ở Châu Phi, những động vật bị săn để 

lấy thịt là nguồn chủ yếu cung cấp protein trong khẩu phần ăn của ngƣời dân tại 

đây: tại Bosnia 40 %, tại Zaia 75%. Điều rất phổ biến là ở các nƣớc đang phát triển 

cuộc sống của đa số dân cƣ phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

ĐDSH đặc biệt quan trọng đối với nông nghiệp và rất cần thiết cho việc bảo 

đảm an toàn lƣơng thực. Sau khoảng 10.000 năm từ khi loài ngƣời biết trồng trọt, 

chúng ta đã biết đƣợc khoảng 50.000 loài cây có thể ăn đƣợc trên toàn thế giới trong 

đó có ba loài là lúa, lúa mì và ngô đã nuối sống khoảng 4 tỷ ngƣời. 

 ĐDSH còn là nguồn giải trí. Nguồn thu về gải trí có liên quan đến động vật, 

thực vật, cảnh quan thiên nhiên của nhiều nƣớc đã đạt đƣợc những kết quả lớn. 

Năm 1991 việc tổ chức giải trí liên quan đến xem chim nƣớc ở Mỹ đã thu đƣợc 

khoảng gần 20 triệu đô là và tạo đƣợc hơn 250.000 công ăn việc làm. Hàng năm ở 

Mỹ, việc tổ chức giải trí bằng câu cá nƣớc mặn đã thu đƣợc khoảng 15 tỷ đô là và 

tạo đƣợc 200.000 công ăn việc làm thƣờng xuyên. Năm 1986 các khu bảo tồn mỹ 

thu đƣợc 3,2 tỷ đô la từ khách tham quan. Thiên nhiên, cây cỏ, hóa lá, các loài động 

vật ... còn là nguồn cảm hứng về thẩm mỹ, nghệ thuật hết sức to lớn của loài ngƣời 

ở trên thế giới từ cổ chí kim. 

Từ khi loài ngƣời xuất hiện cho đến nay để tồn tại và phát triển con ngƣời 

sống phụ thuộc vào chúng vì vậy, việc khai thác và sử dụng tài nguyên là điều tất 

yếu. Loài ngƣời chúng ta từ lâu đã biết rất rõ cuộc sống cong ngƣời không thể tồn 

tại nếu thiếu đi sự tồn tại của chúng, nếu biết cách sử dụng và khai thác, các giá trị 

ĐDSH sẽ là nguồn tài nguyên vô tận cho con ngƣời. Tuy nhiên, con ngƣời đã khai 

thác vƣợt quá khả năng tăng trƣởng của ĐDSH gây suy giảm và dẫn đến tuyệt 

chủng nhanh chóng về ĐDSH. 

1.2.2. Vai trò của hệ sinh thái đất ngập nƣớc 

Theo quy định của Công ƣớc Ramsar thì ĐNN bao gồm: những vùng đầm lầy, 

đầm lầy than bùn, những vực nƣớc bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, những vùng 

ngập nƣớc tạm thời hay thƣờng xuyên, những vực nƣớc đứng hay chảy, là nƣớc 
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ngọt, nƣớc lợ hay nƣớc mặn kể cả vực nƣớc biển có độ sâu không quá 6m khi triều 

thấp. 

Hệ sinh thái đất ngập nƣớc đã cung cấp tất cả những gì cần thiết cho cuộc 

sống con ngƣời và đƣợc chia làm 4 chức năng cơ bản: 

Chức năng điều chỉnh mô tả khả năng của HST trong điều chỉnh các quá tình 

sinh thái quan trọng và các hệ hỗ trợ sự sống trên trái đất bao gồm cả việc điều 

chnhr nộng độ của O2 và CO2 của khí quyển. 

Chức năng mang tải mô tả khoảng không gian hoặc giá thể phù hợp cần thiết 

cho việc thực hiện những hoạt động của con ngƣời nhƣ là sống, trồng cấy và giải trí 

bao gồm cả mƣa cần thiết cho sinh trƣởng của cây trồng. 

Chức năng sản xuất mô tả những tài nguyên do thiên nhiên cung cấp bao gồm 

thức ăn, nguyên liệu dùng cho công nghiệp, nguyên liệu di truyền bao gồm cả việc 

tạo ra nƣớc sạch để uống và gỗ cho xây dựng. 

Chức năng thông tin mô tả vai trò của hệ sinh thái tự nhiên trong duy trì sức 

khỏe tinh thần nhƣ cung cấp phát triển nhận thức, cảm hứng tinh thần, đánh giá 

khoa học của thế giới bao gồm cả những vùng cho thƣởng ngoạn tính hoang dã 

hoặc những địa điểm mang tính lịch sử (Lê Diên Dực, 2009). 

1.2.3. Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học 

ĐDSH và BĐKH có sự tƣơng tác lẫn nhau. Hơn thế nữa, mức độ và tính chất 

của những tƣơng tác này lại thay đổi theo không gian và thời gian. BĐKH là 

nguyên nhân quan trọng dẫn tới suy giảm ĐDSH. Ngƣợc lại, sự suy giảm ĐDSH sự 

xuống cấp của các sinh cảnh tự nhiên góp phần dẫn tới sự BĐKH. Tác động của các 

HST lên BĐKH. 

Tác động của BĐKH lên các HST/ĐDSH dựa trên các hậu quả của BĐKH gây 

ra gồm: nƣớc biển dâng, Nhiệt độ tăng, Chu kỳ sinh khí hậu thay đổi; tài nguyên 

nƣớc thay đổi – suy giảm về trữ lƣợng; thiên tai (lũ lụt, lũ quyét, hạn hán, sạt lở) 

xảy ra với cƣờng độ và tần suất cao hơn. 

Đối với nƣớc ta, mực nƣớc biển sẽ làm mất đi một vùng đất thấp rộng lớn/ các 

hệ sinh thái ĐNN của các đồng bằng lớn nhất cả nƣớc – nơi sống của các cộng đồng 

dân cƣ lâu đời (hiện có tỷ lệ đói nghèo cao), vùng có tiểm năng sản xuất nông 
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nghiệp lớn nhất và các sinh cảnh tự nhiên của nhiều loài bản địa bao gồm cả các 

khu bảo tồn thiên nhiên, sinh quyển. 

Nhiệt độ tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật của 

nhiều HST: các loài nhiệt đới sẽ giảm đi trong các HST ven biển và có xu hƣớng 

chuyển dịch lên các đới và vĩ độ cao hơn trong các HST trên cạn, các loài ôn đới sẽ 

giảm đi, cấu trúc chuỗi và lƣới thức ăn cũng thay đổi. Ban Thƣ ký của Công ƣớc 

ĐDSH cho biết vào cuối thế kỷ này, nhiều loài và HST sẽ phải vật lộn để thích nghi 

với sự thay đổi của thời tiết, khí hậu và tỷ lệ tuyệt chủng sẽ tăng lên. 

BĐKH còn ảnh hƣởng đến các thủy vực nội địa (sông, hồ, đầm lầy...) qua sự thay 

đổi nhiệt độ nƣớc và mực nƣớc làm thay đổi lớn tới thời tiết (chế độ mƣa, bão, hạn 

hán, cháy rừng, elino…), tới lƣu lƣợng, đặc biệt là tần suất và thời gian của những 

trận lũ và hạn hán lớn sẽ làm giảm sản lƣợng sinh học bao gồm cả các cây trồng 

nông, công và lâm nghiệp, và sự diệt vong của nhiều loài động thực vật bản địa, gây 

hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Bão, sóng nhiệt, lũ lụt, hỏa hoạn và những 

thay đổi điều kiện sinh thái khác sẽ dẫn tới các thảm họa chết ngƣời, ốm đau, 

thƣơng tích, suy dinh dƣỡng và các bệnh dịch mới, nhất là các bệnh do vectơ truyền 

có tỷ lệ tử vong cao. 

Một yếu tố quan trọng trong đánh giá hậu quả của BĐKH là độ trơ của hệ 

thống khí hậu: sự thay đổi của khí hậu xảy ra từ từ và khi sự thay đổi đáng kể xảy ra 

thì khó đạt lại trạng thái ban đầu. Do đó, thậm chí khi nồng độ các chất gây ra hiệu 

ứng nhà kính đã đƣợc ổn định thì sự ấm lên của Trái đất vẫn tiếp tục xảy ra trong 

vài thập kỷ và mực nƣớc vẫn tiếp tục tăng lên trong hàng thế kỷ tiếp sau. 

Đối với Việt Nam, có lẽ vùng ven biển, tài nguyên nƣớc ngọt và sau đấy là 

ĐDSH (nhất là ĐDSH nông nghiệp và lâm nghiệp) sẽ là vùng/ lĩnh vực chịu hậu 

quả nặng nề nhất của BĐKH và đây chính là những thách thức lớn mà chúng ta gặp 

phải trong quá trình phát triển bền vững của đất nƣớc. 

Sự tƣơng tác hai chiều giữa BĐKH và ĐDSH mà hậu quả trực tiếp là sự mất 

đất, sự suy thoái của các HST nông nghiệp, lâm-nông nghiệp, ĐNN có ảnh hƣởng 

trực tiếp tới đời sống và sự phát triển của con ngƣời. Các phân tích chi tiết về mối 

tƣơng tác này sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp thích ứng 
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và giảm thiểu tác hại của BĐKH nói chung và đối với ĐDSH nói riêng (Trƣơng 

Quang Học, 2007). 

1.2.4. Mâu thuẫn giữa phát triển và công tác bảo tồn 

Hàng ngày, con ngƣời vẫn tiếp tục khai thác tài nguyên đa dạng sinh học 

nhằm phục vụ cho sự tồn tại và phát triển chúng đƣợc dùng phục vụ nhu cầu cuộc 

sống của con ngƣời, để bán hoặc để vui chơi giải trí. Các khu đất dù nhỏ hoặc cằn 

cỗi cũng đƣợcchuyển thành những khu ruộng đất trồng trọt vì dân số gia tăng nên 

thiếu đất canh tác. Các loài bị du nhập một cách vô tình hay hữu ý đến những châu 

lục mới mà không xem xét đầy đủ đến những tác hại tiềm tàng có thể xảy ra với môi 

trƣờng. Do đó đa dạng sinh học bị suy thoái chủ yếu là do nguyên nhân kinh tế 

(Richard, 1999). 

Theo nghiên cứu Hoàng Văn Thắng, 2010 trong nghiên cứu “ đánh đổi giữa 

bảo tồn thiên nhiên và phát triển: sự lựa chọn khó khăn”  đã có rất nhiều dẫn chứng 

để chỉ ra rằng: Sự đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển là một sự lựa chọn 

khó khăn do mối quan hệ phức tạp giữa con ngƣời với thiên nhiên. Đó là quá trình 

của sự mâu thuẫn, xung đột và thỏa hiệp. Đồng thời, nó phụ thuộc vào sự hiểu biết, 

kiến thức, văn hóa và hành vi của từng các cá nhân và tổ chức. Cho đến nay, việc ra 

quyết định còn dựa trên các giả thuyết và bằng chứng chƣa đầy đủ, cũng nhƣ thiếu 

các thể chế phù hợp cho sự ra quyết định. Do vậy, kết quả đƣợc – đƣợc của sự lựa 

chọn vẫn là ẩn số. Thách thức lớn đối với các nhà bảo tồn là phải biết chấp nhận 

việc chia sẻ chi phí và lợi ích giữa các bên liên quan theo hệ quy chiếu về không 

gian và thời gian. 

Để giải quyết mâu thuẫn các nhà sinh học bảo tồn phải nắm đƣợc tất cả những 

chi phí và lợi ích các hoạt động kinh tế của cá nhân cũng nhƣ các tổ chức và sẵn 

sàng đáp ứng các nhu cầu bảo vệ đa dạng sinh học nếu cần một phƣơng thức đền bù 

hay hiệu chỉnh kinh tế trong khuân khổ cho phép. Vì vậy, cần thiết phải gắn liền 

giải pháp với những nguyên tắc kinh tế, chính sách, luật pháp cụ thể. 
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1.3. Đánh giá chung về các nghiên cứu sinh kế, bảo tồn ở Vân Long 

Nhìn chung, các nghiên cứu về sinh kế ở Vân Long hiện tại chƣa có, chỉ có 

các hỗ trợ phát triển kinh tế cho ngƣời dân địa phƣơng của một số cơ quan trong 

nƣớc và một số tổ chức nƣớc ngoài, tuy nhiên những sự hỗ trợ này nhỏ lẻ, và nhiều 

mô hình vẫn còn trong thời gian thực nghiệm nên kinh tế của ngƣời dân vẫn phải 

chủ động và tự lực là chính, cụ thể: 

1.3.1. Các nghiên cứu về sinh kế ở Vân Long 

Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân Long đã phối hợp với một số cơ 

quan chuyên ngành nhƣ Trung tâm khuyến nông khuyến lâm Quốc gia, Viện khoa 

học lâm nghiệp, chuyển giao hƣớng dẫn bà con nông dân cải thiện kỹ thuật, áp dụng 

tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất lâm nghiệp nhất là lựa chọn vật 

nuôi cây trồng, cải tạo vƣờn tạp, trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, xây 

dựng mô hình trang trại sản xuất lâm nghiệp có hiệu quả, kết quả đã đạt đƣợc cụ thể 

là: 60% vƣờn tạp của các hộ gia đình tại 05 thôn vùng lõi đã đƣợc cải tạo, cung cấp 

2.000 cây ăn quả các loại 15.000 cây giống lâm nghiệp, 300 con thỏ giống, 02 mô 

hình trang trại đồi rừng đã đƣợc hình thành và phát triển, đó là mô hình trồng cây ăn 

quả trên vùng đất dốc Đồi Ngô xã Gia Hòa (05 ha). Mô hình trồng cây bản địa khu 

Quèn Cả xã Gia Hƣng (03 ha), 03 mô hình thử nghiệm đó là: trồng tràm trên vùng 

đất lầy thuộc Khu bảo tồn xã Gia Lập (0,5 ha), mô hình trồng cây Mắc Rạc trên núi 

đá (01 ha), mô hình trồng Sƣa ở chân núi đã vôi…  

Ban quản lý rừng Hoa Lƣ – Vân Long đã tiếp nhận và triển khai thực hiện triển 

khai chƣơng trình 327 nay là chƣơng trình trồng mới 5 triệu ha rừng (Chƣơng trình 

661)  tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ cho 65 hộ gia đình nhận khoán bảo vệ 1.965 ha rừng, 

đồng thời tổ chức trồng mới 40 ha rừng trồng, 60.000 cây phân tán ... Diện tích rừng 

trồng mới đã đƣợc bảo vệ và chăm sóc phát triển tốt, một số khu rừng trồng đã và đang 

phát huy tốt vai trò tác dụng của nó trong việc phòng hộ bảo vệ môi trƣờng, ngoài ra nó 

còn là nơi trú ngụ, là giá đỡ cho hàng vạn con cò, vạc trú ngụ sinh sống và sinh trƣởng 

(Đỗ Văn Các, 2011). 
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1.3.2. Các nghiên cứu, dự án liên quan đến bảo tồn ở Vân Long 

Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân Long đã tổ chức thực hiện phối hợp 

với một số cơ quan đơn vị của trƣờng đại học chuyên ngành, các chuyên gia, các 

nhà khoa học tổ chức 03 đợt điều tra đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn, lập danh lục 

các loài động thực vật rừng phân bố tại Khu bảo tồn 

Nhóm các nhà khoa học trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Hà Nội, đã tiến hành khảo sát nghiên cứu đa dạng sinh học của đất ngập nƣớc Vân 

Long trong 3 năm (2001 – 2003) và lấy tên công trình nghiên cứu là “ Đất ngập 

nƣớc Vân Long: Đa dạng sinh học, khai thác và quản lý cho phát triển bền vững” 

với mục đích là khảo sát, nghiên cứu và bổ sung những tƣ liệu mới về tài nguyên đa 

dạng sinh học làm cơ sở cho các quy hoạch khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng một cách bền vững… Tuy nhiên, chƣa có 

một nghiên cứu cụ thể nào về ảnh hƣởng hoạt động sống của ngƣời dân lên bảo tồn 

cũng nhƣ các hoạt động của bảo tồn ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân. 

Nhóm cán bộ khoa học Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội đã tiếp tục nghiên 

cứu đa dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên ĐNN Vân Long, công trình 

nghiên cứu này hoàn thành năm 2011 và lấy tên là “ Đa dạng sinh học đất ngập 

nƣớc – Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long”. Nhóm tác giả đã có sự 

kế thừa và khảo sát lại đa dạng sinh học tại khu vực nghiên nhằm thống kê lại đa 

dạng sinh học ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long. Nghiên cứu chỉ 

tập chung vào đa dạng sinh học không có các thông tin về kinh tế - xã hội và văn 

hóa của địa phƣơng. Đồng thời Các nghiên cứu cũng  không có nhiều điểm mới so 

với các nghiên cứu trƣớc đó. 

Ngoài ra có một số nghiên cứu về bảo tồn khác cũng đƣợc thực hiện ở Vân 

Long, nhƣng đây chủ yếu là các nghiên cứu nhỏ và là luận văn, luận án. Các nghiên 

cứu này cũng tập trung chủ yếu vào các loài động vật, linh trƣởng ở trong khu bảo 

tồn mà ít tập trung vào đánh giá các vấn đề về sinh kế cũng nhƣ tác động của hoạt 

động bảo tồn đối với cộng đồng ở địa phƣơng. 
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CHƢƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Vị trí địa lý: Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long có diện tích khoảng 2.612.81 ha, 

nằm phía đông bắc tỉnh Ninh Bình, trên địa phận các xã Gia Hƣng, Liên Sơn, Gia 

Hòa, Gia Vân, Gia Tân, Gia Thanh của huyện Gia Viễn. 

Đặc điểm địa hình: Khu đất ngập nƣớc Vân Long nằm trên địa hình khá bằng 

phẳng, bao bọc xung quanh là các dãy núi đá vôi và đồi núi thấp, độ chênh lệch 

không cao quá 0,5m trên khoảng cách 1km. Trong ô trũng có các sông nhỏ, những 

dòng chảy uốn khúc, ít có khả năng xâm thực. Khu vực nghiên cứu chủ yếu chứa 

các thành tạo đá vôi. Đáy các thung khá bằng phẳng và đƣợc bao quanh vởi các 

vách đá dốc đứng. Vật liệu lấp đầy đáy phễu và các thung là những sản phẩm hỗn 

tạp sau khi hòa tan đá vôi còn sót lại. Do vậy, đất trong các phễu và thung rất mầu 

mỡ. 

Khí hậu: Nhiệt độ trung bình năm là 23,3
0
C – 23,4

0
C, song do ảnh hƣởng của địa 

hình núi đá vôi nên mùa lạnh đến sớm hơn, vào khoảng cuối tháng 11 và kết thúc 

muộn hơn, vào đầu tháng 3 năm sau. Lƣợng mƣa trung bình 1800 – 1900mm, độ 

ẩm dao động 84% - 85%. Lƣợng bốc hơi chƣa vƣợt quá 1000m/ năm. 

Đa dạng các sinh cảnh sống: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long có 

thể phân thành 2 hệ thống lớn: Hệ trên cạn và hệ đất ngập nƣớc. 

Các hệ sinh thái trên cạn: Rừng thứ sinh trên núi đã vôi; Thực vật trên các 

sƣờn và đỉnh núi; Trảng có và cây bụi trên các thung núi khô cằn; Sinh cảnh đất 

nông nghiệp và thổ cƣ. 

Các sinh cảnh dƣới nƣớc: Quần xã thực vật nƣớc sâu; Quần xã thực vật nƣớc 

nông; Quần xã thực vật trên những ruộng hoang hóa ngập nƣớc; Thực vật thủy sinh 

bậc cao sống trôi nổi trên mặt nƣớc. 
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                     Hình 2.1.Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
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Khu hệ thực vật: Theo Nguyễn Lân Hùng Sơn (2011) đã thống kê, tổng số họ thực 

vật đã gặp ở khu vực Vân Long là 163 họ (trong đó ngành thực vật có hoa gồm 137 

họ, 2 họ thuộc ngành hạt trần và 23 học thuộc nhóm thực vật sinh sản bằng bào tử); 

476 chi với 722 loài thuộc 6 ngành. 

Khu hệ động vật: Theo các nghiên cứu từ trƣớc tới nay đã xác định đƣợc ở Vân 

Long có 39 loài thú thuộc 19 họ, 8 bộ (Lê Vũ Khôi và Hoàng Trung Thành, 2004); 

72 loài chim thuộc 33 họ, 14 bộ (Lê Vũ Khôi và Nguyễn Lân Hùng Sơn, 2004); 32 

loài lƣỡng cƣ – bò sát thuộc 13 họ, 14 bộ (Bùi Thị Hải Hà và nnk., 2004);54 loài cá 

thuộc 42 giống 17 họ, 9 bộ (Nguyễn Xuân Huấn và nnk.,2004); 22 loài động vật 

phù du, 95 loài động vật đáy và 79 loài côn trùng (Nguyễn Xuân Quýnh và 

nnk.,2004). 

2.1.2. Điều kện kinh tế - xã hội 

Dân cư: Theo số liệu điều tra tại Khu bảo tồn tháng 6 năm 2008, tổng số dân của 7 

xã nằm trong khu vực bảo tồn là 47.947 ngƣời, gồm 12.843 hộ, mật độ bình quân là 

530 ngƣời /km
2
. 

Về văn hóa – xã hội: Trình độ dân trí của nhân dân trong khu vực bảo tồn nhìn 

chung tƣơng đối đồng đều, nhận thức về vai trò tác dụng của rừng và đa dạng sinh 

học đã từng bƣớc đƣợc nâng lên. Hệ thống cơ sở hạ tầng nhƣ: điện, đƣờng, trƣờng, 

trạm tƣơng đối hoàn chỉnh, đời sống kinh tế - xã hội – văn hóa ngày càng đƣợc cải 

thiện và từng bƣớc nâng cao (Nguyễn Ngọc Quỳnh, 2011). 

Sản xuất lâm nghiệp: Toàn vùng chỉ có 205 ha rừng trồng với cây trồng chủ yếu là 

bạch đàn, keo lá tràm và Keo tai tƣợng. Các loại rừng sản xuất chỉ tồn tại trên các 

địa hình tƣơng đối bằng phẳng và thấp.Hiện nay, trên núi đá chỉ có các kiểu rừng 

phục hồi sau khai thác. Theo phỏng vấn, trƣớc đây dân địa phƣơng còn trồng sắn và 

kiếm củi trên những thung lũng giữa các núi đá vôi nhƣng từ 1999 trở lại đây, hoạt 

động này đã đƣợc chấm dứt. 
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2.2. Thời gian nghiên cứu 

Bảng 2.1. Kế hoạch nghiên cứu 

TT Nội dung thực hiện Thời gian thực 

hiện 

1 

Thu thập số liệu tại UBND huyện Gia Viễn, tỉnh  Ninh 

Bình 

19/04/2012 

Niên giám thống kê huyện gia Viễn năm 2010 

Thu thập số liệu tại KBTTN ĐNN Vân Long 

Giới thiệu về KBTTN ĐNN Vân Long 

Luật số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội ban 

hành luật đa dạng sinh học. 

 Luật số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội ban 

hành luật thủy sản. 

Luật số 52/2005/QH11 ngày 25/12/2001 của Quốc Hội ban 

hành luật bảo vệ môi trƣờng. 

2 

Thu thập số liệu tại xã Gia Hòa 

30/4 – 3/5/2012 

Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã Gia Hòa 

Thu thập số liệu tại xã Gia Hưng 

 Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã Gia Hƣng 

Phỏng vấn 10 mẫu và hoàn thiện bảng hỏi 

Phỏng vấn tại 2 thôn Đồi Ngô, Vƣờn Thị 

3 

Thực địa tại KBTTN ĐNN Vân Long 

24/7 -20/8/2012 Phỏng vấn 60 phiếu hỏi hộ gia đình tại vùng lõi KBT 

Gặp gỡ trao đổi với các chuyên gia 

4 Tổng hợp và xử lý số liệu điều tra   09 – 11/2012 

5 Hoàn thành và nộp luận văn 12/2012 
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2.3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cƣ tại vùng lõi khu bảo tồn và công 

tác bảo tồn thiên nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long. 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp kế thừa tài liệu: kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa 

học trong lĩnh vực quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng ở Việt 

Nam và trên thế giới. 

Tại khu vực nghiên cứu: thu thập và kế thừa những tài liệu có sẵn liên quan 

trực tiếp đến nội dung nghiên cứu. 

Báo cáo tổng hợp, các số liệu thống kê về văn hóa, xã hội, kinh tế của 7 xã 

miền núi huyện Gia Viễn là: Gia Hƣng, Liên Sơn, Gia Hòa, Gia Vân, Gia Lập, Gia 

Tân, Gia Thanh và luận chứng kinh tế kỹ thuật khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập 

nƣớc Vân Long. 

Các tài liệu nghiên cứu về kinh tế xã hội, về đa dạng sinh học và các vấn đề 

khai thác và quản lý tài nguyên tại khu vực nghiên cứu. 

Sử dụng mẫu phiếu điều tra đƣợc thiết kế sẵn để thu thập các thông tin về tình 

hình kinh tế - xã hội, hiện trạng quản lý tài nguyên của địa phƣơng, đánh giá thu 

nhập từ các nguồn tài nguyên thủy sản, phi lâm sản, ... Những ngƣời có liên quan là 

các cá nhân, các nhóm hay các tổ chức bao gồm cả của nam và nữ, những ngƣời mà 

bằng cách này hay cách khác quan tâm, tham gia hay bị ảnh hƣởng (tích hay tiêu 

cực) bởi một dự án bảo tồn hay phát triển cụ thể. Những ngƣời bị thúc đẩy hành 

động trên cơ sở các giá trị hay mối quan tâm của họ. Những ngƣời có liên quan có 

vai trò quan trọng bởi vì họ có thể hỗ trợ và duy trì một nguồn tài nguyên cụ thể. Họ 

có thể là các đối tác tiềm năng hoặc là các mối đe dọa trong quản lý và phát triển 

các nguồn tài nguyên (xem mẫu phiếu điều tra ở phụ lục 1,2). 

Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA): Phƣơng pháp này sử dụng các kỹ 

thuật nhƣ quan sát trực tiếp, phỏng vấn bán cấu trúc (SSI), lịch thời vụ,... Để thu 

thập nhanh những thông tin ban đầu về các vấn đề hiện trạng tự nhiên, tình hình 
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kinh tế - xã hội có liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên tại khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nƣớc Vân Long.  

Phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và mối đe dọa (SWOT): 

Phƣơng pháp đƣợc sử dụng để các thành viên cộng đồng tự đánh giá về thế mạnh và 

những mặt hạn chế của cộng đồng, cũng nhƣ những cơ hội và các thách thức, mối 

đe dọa đối với hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên của khu vực nghiên cứu.  

Phương pháp chuyên gia: Gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, những ngƣời có kinh 

nghiệm. Trao đổi với những chuyên gia gắn bó với khu bảo tồn từ khi bắt đầu thành 

lập nhƣ : Giám đốc, phó giám đốc và các cán bộ thuộc ban quản lý khu bảo tồn. Các 

chủ tịch, phó chủ tịch xã nằm trên vùng lõi, vùng đệm của khu bảo tồn, các trƣởng 

thôn, ngƣời già sống trong khu bảo tồn… 

Xử lý số liệu: Các số liệu phỏng vấn đƣợc tổng hợp và đánh giá nhằm đƣa ra các tỉ lệ 

về mức độ ảnh hƣởng qua lại giữa các hoạt động sinh kế và công tác bảo tồn và đƣợc 

thể hiện qua các nội dung cụ thể dƣới đây: 

- Hoạt động chính đƣợc thực hiện trƣớc và sau khi thành lập KBT, từ đó phân 

tích số liệu và so sánh kết quả giữa số liệu của hai mốc thời gia trên để đƣa ra kết luận 

trong công tác bảo tồn và sự thay đổi sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng. 

- Mức độ tác động của hoạt động bảo tồn lên sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng 

để đƣa ra kết luận về mức độ phụ thuộc giữa hoạt động sinh kế và công tác bảo tồn. 

- Nhận thức của ngƣời dân về công tác bảo tồn để đƣa ra kết luận về kết quả 

trong công tác bảo tồn của hoạt động tuyên truyền và giáo dục cộng đồng trong việc 

bảo vệ rừng. 

- Nhận thức của ngƣời dân về sự thay đổi môi trƣờng sống trƣớc và sau khi 

thành lập KBT để đƣa ra kết quả ngƣời dân đã có sự ghi nhận thành công của công 

tác bảo tồn đem lại. 

- Sự thay đổi thu nhập của gia đình đƣa kết luận về sự phụ thuộc kinh tế hộ gia 

đình vào bảo tồn. 
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Tiến hành khảo sát, điều tra thu thập các thông tin thực hiện theo biểu số 1,2. 

Các thông tin thu thập là các hộ gia đình, trƣởng thôn, ngƣời già của thôn, công an 

xã, nhân viên bảo vệ rừng, các cán bộ xã, cán bộ khu bảo tồn… Số lƣợng phiếu điều 

tra cụ đƣợc tính theo công thức Cỡ mẫu (Nguyễn Trƣơng Nam, 2012).  

n:  là cỡ mẫu nghiên cứu 

          Z(1-/2) Hệ số tin cây ở mức 95% = 1,96 

 d: độ tin cậy sai lệch đến mức mong muốn. 

        p: Tỷ lệ phần trăm ngƣời có kiến thức đúng (do nghiên cứu chƣa đƣợc 

thực hiện trƣớc đó nên lấy p = 50% để đạt cỡ mẫu là lớn nhất) 

           q= 1-p: Tỷ lệ phần trăm ngƣời không hiểu kiến thức đúng (50%) 

 Thay số vào công thức ta có: 

 Vậy cỡ mẫu đối với ngƣời dân là: n= 100 phiếu 

Tuy nhiên quá trình đi thực địa học viên đã gặp phải những khó khăn:  

 Thời gian đi phỏng vấn trùng hợp với thời điểm ngƣời dân đang cấy vụ lúa 

mùa nên chỉ có thể thực hiện phỏng vấn các buổi tối. 

  Việc khó khăn khi di chuyển qua lại giữa các thôn trong địa bàn nghiên cứu, 

vì một số thôn vẫn còn là đƣờng đất đất mấp mô. Hơn nữa, thời điểm phỏng vấn 

đúng vào giữa mùa mƣa, đƣờng vào các thôn đều bị ngập, cho nên việc di chuyển 

phƣơng tiện vào ban đêm lại càng khó khăn. 

Do đó, quá trình phỏng vấn chỉ đạt đƣợc cỡ mấu tối đa là 60 phiếu tại 5 thôn 

thuộc hai xã Gia Hƣng và Gia Hòa.Mỗi thôn điều tra 12 hộ gồm các hộ có mức 

sống khác nhau và đầy đủ thành phần: hộ giàu (hộ khá), hộ trung bình, hộ nghèo, 

2
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gia đình trƣởng thôn, bí thƣ thôn, nhân viên bảo vệ rừng, hộ nhận khoanh nuôi bảo 

vệ rừng và 3 hộ bất kỳ. 

Việc khảo sát đánh giá tập chung vào các tác động sinh kế chủ yếu của ngƣời 

dân hiện nay đến khu bảo tồn, sự thay đổi mức sống của ngƣời dân trƣớc và sau khi 

thành lập khu bảo tồn và những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý bảo tồn. 

Và để đảm bảo thông tin thu đƣợc có ý nghĩa về mặt thống kê, học viên đã 

khắc phục bằng cách: 

 Ngƣời tham gia phỏng vấn phải là ngƣời sống lâu năm trong KBT, và có 

kiến thức về bảo tồn nhƣ trƣởng thôn, nhân viên bảo vệ rừng, ngƣời già trong thôn. 

 Các câu hỏi trong bảng hỏi đơn giản, dễ hiểu, và quá trình đi phỏng vấn tạo 

sự thoải mái cho ngƣời đƣợc trả lời thông tin. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng và ảnh hƣởng từ hoạt động sinh kế của ngƣời dân lên khu 

bảo tồn thiên nhiên Vân Long 

Theo thông tin từ các trƣởng thôn, các hộ gia đình nhập cƣ vào đây sinh sống 

theo chƣơng trình kinh tế mới từ năm 1978. Họ đều là những gia đình trẻ và có con 

nhỏ, hầu nhƣ không có ngƣời già, cho nên dân số trong các thôn tính từ  thời điểm 

vào tới hiện tại tƣơng đối ổn định. Tổng hợp thông tin của các trƣởng thôn học viên 

xác định đƣợc ngƣời dân sống trong vùng lõi bao gồm 425 hộ với 1450 nhân khẩu. 

Họ đã tham gia rất nhiều các ngành nghề để mƣu sinh (bảng 3.2). 

Theo kết quả điều tra cho thấy rằng trƣớc khi thành lập KBT các hoạt động 

thƣờng xuyên diễn ra trong KBT là khai thác gỗ (củi đun, củi bán, than củi), khai 

thác đá xây dựng, khai thác thủy sản, khai thác đất rừng làm nông nghiệp và chăn 

thả gia súc. Trong đó tỷ lệ khai thác gỗ xảy ra mạnh nhất, bao gồm: khai thác củi 

đun chiếm 83,3% , khai thác than củi chiếm 61,6% và  khai thác củi bán chiếm 25% 

trong số ngƣời đƣơc phỏng vấn. Ngƣời dân cho rằng thời điểm đó nguồn thu nhập 

từ củi đã giúp cho họ có thu nhập ổn định nhất. Từ những suy nghĩ đó ngƣời dân đã 

hành động dẫn đến kết quả là suy giảm mật độ che phủ của rừng, xói mòn đất và 

hiện tƣợng lũ tràn xảy ra ở các thôn với tần suất lớn. Mỗi khi vào mùa mƣa, các 

thôn phải gánh chịu hậu quả do việc khai thác rừng gây ra từ 3 đến 5 đợt lũ tràn và 

ngập các con đƣờng vào thôn gây khó khăn cho sự di chuyển các phƣơng tiện. 

Cũng theo kết quả điều tra ghi nhận đƣợc hoạt đông khai thác đá cảnh và cây 

cảnh chiếm tỷ lệ thấp nhất do tại thời điểm đó nhu cầu chơi cây cảnh và đá cảnh của 

xã hội chƣa phát triển. Do đó hai hoạt động này không phải là nguyên nhân quan 

trọng gây suy giảm đa dạng sinh học và sinh cảnh tại KBT. 
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Bảng 3.2. Kết quả phỏng vấn các hộ dân về tỷ lệ khai thác trƣớc và sau khi 

thành lập khu bảo tồn. 

 

TT 

 

Hoạt động 
Trƣớc khi thành 

lập KBT 

Sau khi thành lập 

KBT 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng Tỷ lệ (%) 

Tổng số điều tra 60  60  

1 Thu hái LSNG 16 26,7 2 3,3 

2 Khai thác củi đun 50 83,3 4 6,7 

3 Khai thác than củi 37 61,7 0 0 

4 Khai thác củi bán 15 25 0 0 

5 Khai thác đá xây dựng 16 26,7 0 0 

6 Khai thác thủy sản 19 31,7 6 10 

7 

Khai thác đất rừng làm nông 

nghiệp 22 36,7 1 1,7 

8 Khai thác động vật 4 6,7 0 0 

9 Chăn thả gia súc 20 33,3 5 8,3 

10 Cây cảnh 0 0 0 0 

11 Đá cảnh 0 0 0 0 

12 Khoanh nuôi bảo vệ rừng 0 0 14 23,3 

13 Công nhân viên chức 9 15 11 18,3 

14 Buôn bán 2 3,3 1 1,7 

15 Nghề khác 10 16,7 35 58,3 

16 Trồng trọt 47 78,3 38 63,3 

17 Chăn nuôi 43 71,7 40 66,7 

18 Làm ruộng 55 91,7 31 51,7 

(Nguồn kết quả phỏng vấn năm 2012) 
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Sau khi thành lâp KBT các hoạt động tác động lên KBT đã giảm đi rõ rệt. 

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác thủy sản, khai thác củi đun, khai thác lâm sản 

ngoài gỗ và chăn thả gia súc vẫn tiếp tục tác động lên KBT. Trong đó, khai thác 

thủy sản tác động mạnh nhất chiếm tỷ lệ 10% trong số những hộ đƣợc phỏng 

vấn, nguyên nhân chính là do nguồn lợi từ việc khai thác thủy sản mang lại lớn 

nên mặc dù bị ngăn cấm ngƣời dân vẫn cố tình hoạt động. Cũng chính vì vậy mà 

dẫn đến áp lực cho công tác quản lý thủy sản do  phƣơng tiện ngƣời dân sử dụng 

tính hủy diệt cao nhằm đạt hiệu quả nhất trong mỗi lần khai thác nhƣ: mìn, kích 

điện, lƣới mắc nhỏ để khai thác và kết quả là suy giảm và phá hủy hệ sinh thái 

của đầm nƣớc KBT. 

Các hoạt động khai thác than củi, củi bán, khai thác đá cảnh…sau khi 

thành lập KBT qua quá trình điều tra không ghi nhận kết quả nào trong số ngƣời 

đƣợc phỏng vấn cho thấy ngƣời dân đã có ý thức chấp hành đúng quy định bảo 

tồn. Mặc dù kết quả đã chứng minh cho công tác quản lý tại KBT đƣợc thực hiện 

rất tốt nhƣng lại đem lại ảnh hƣởng về nguồn thu nhập cơ bản cho ngƣời dân địa 

phƣơng đặc biệt nguồn thu nhập phụ tại những thời điểm nông nhàn. 

Qua quá trình phỏng vấn đƣợc biết ngƣời dân địa phƣơng sống tại KBT 

xác định làm nông nghiệp là hoạt động tạo thu nhập chính của gia đình, các hoạt 

động tác động lên KBT là nguồn thu nhập phụ giúp họ đảm bảo cuộc sống ổn 

định hơn. Hiện tại, các hoạt động khai thác của ngƣời dân lên KBT đều bị 

nghiêm cấm cho nên các nguồn thu từ trƣớc khi thành lập KBT không còn. 

Trong khi sự hỗ trợ cho phát triển sinh kế gần nhƣ không có và có cũng không 

hiệu quả. Tuy nhiên, ngƣời dân vẫn đảm bảo đƣợc cuộc sống ổn định do sự chủ 

động đi tìm các ngành nghề khác chiếm 58,3% số ngƣời đƣợc phỏng vấn tăng 

31,6% so với trƣớc khi thành lập KBT là 16,7%. Mặc dù các nghiêm cấm trong 

hoạt động bảo tồn đã gây ảnh hƣởng về kinh tế rất lớn cho ngƣời dân nhƣng họ 

vẫn chấp hành và thực hiện tốt và cũng nhờ đó mà ngày càng giảm đƣợc áp lực 

lên KBT. 
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3.1.1. Hiện trạng và ảnh hƣởng từ hoạt động sinh kế của ngƣời dân lên KBT 

trƣớc khi thành lập KBT 

Thu hái lâm sản ngoài gỗ 

Trƣớc khi thành lập KBT ngƣời dân vào rừng để lấy cây rau sắng, cam thảo, 

sắn dây, cây bƣơng, huyết giác…, thƣờng trong quá trình ngƣời dân vào rừng hái 

củi hoặc gánh than, khi đi ra họ thu hái lâm sản ngoài gỗ để cải thiện bữa ăn trong 

gia đình hoặc để bán. Hơn nữa, theo nguồn thông tin của 5 trƣởng thôn những 

ngƣời làm nghề về đông y không có, các hộ gia đình chỉ sử dụng một số cây thuốc 

đơn giản để cầm máu, chữa các bệnh ngoài da và cảm cúm. Nên tỷ lệ số ngƣời vào 

hái lâm sản ngoài gỗ chỉ chiếm 26,7% so với tổng số hoạt động ngƣời dân tham gia. 

Khai thác gỗ, củi 

Hoạt động khai thác gỗ và lấy củi xảy ra thƣờng xuyên từ trƣớc khi thành lập 

khu bảo tồn. Theo nguồn tin của ngƣời dân kể lại, vào thời kỳ nông nhàn từ tháng 9 

đến tháng 2 các thôn cùng nhau đi hái củi để đốt than đồng thời tích trữ cho cả năm 

đun nấu. Cứ mỗi ngƣời ra khỏi rừng là một gánh củi khoảng 20kg. Nhƣ vậy, với số 

hộ gia đình nhƣ trên thì số lƣợng củi mà họ lấy trong KBT mỗi ngày là 1.000kg củi. 

Trong số 60 gia đình đã phỏng vấn có 50gia đình tham gia lấy củi đun trong KBT, 

chiếm  83,3% tổng số gia đình phòng vấn, 37 gia đình tham gia đốt than chiếm 

61,7% tống số gia đình phỏng vấn và 15 gia đình tham gia bán củi chiếm 25% tổng 

số gia đình tham gia phỏng vấn. 

Ngƣời dân cũng cho biết, khai thác gỗ, củi là nặng nhọc tuy nhiên nếu đem ra bán 

cũng đem lại một nguồn thu nhập tiền mặt tốt cho gia đình. Do đó nhiều gia đình tham 

gia vào hoạt động này nhƣ là một nghề phụ vào mùa nông nhàn hoặc khi cần tiền cho 

các chi tiêu của gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số gia đình tham gia khai thác 

củi đun 90% trong đó số tham gia lấy trƣớc khi có KBT là 83,3% và số tham gia lấy 

sau khi có KBT là 6,7%. Số hộ tham gia khai thác than củi và củi bán là 61,7% và 25% 

trong đó không có hộ nào tham gia sau khi thành lập KBT. 

 



 28 

Khai thác đá xây dựng 

Khai thác đá xây dựng trong KBT cũng là một hoạt của cộng đồng đang có 

ảnh hƣởng tới KBT. Kết quả điều tra cho thấy có 26,7% gia đình đã phỏng vấn có 

hoạt động khai thác đá vôi trong KBT. Những ngƣời làm công việc này yêu cầu cần 

phải có sức khỏe, thƣờng là những ngƣời đàn ông trong gia đình. Khai thác đá xây 

dựng cũng nhƣ khai thác than củi đó là hai nghề có thể mà những ngƣời lao động 

khỏe mạnh chú trọng nhất, tạo đƣợc nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống của họ. 

Ngoài hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, ngƣời dân cũng cho biết khai thác đá đƣợc 

coi là nghề quan trọng đối với họ.  

Ngƣời dân không những khai thác đá để bán mà còn khai thác để xây dựng 

nhà cửa và công trình cho gia đình. Đối với khai thác đá cảnh tại thời điểm trƣớc 

khi thành lập KBT ngƣời dân không quan tâm nhiều do hiện tại phong trào chơi đá 

cảnh chƣa phát triển mạnh. Chính vì thế kết quả nghiên cứu cũng cho một tỉ lệ rất 

thấp về các hộ gia đình có tham gia khai thác đá cảnh trong KBT. 

Khai thác thủy sản 

Khai thác thủy sản chiếm tỷ lệ 31,7% trong tổng số gia đình đƣợc phỏng vấn 

diễn ra ở tất cả các thôn trong KBT, theo nguồn tin thu thập từ các trƣởng thôn và 

ngƣời già trong thôn cho biết thôn Vƣờn Thị khai thác thủy sản nhiều nhất trong 5 

thôn do đặc trƣng của thôn một năm chỉ có một vụ lúa chiêm với tổng sản lƣợng 3 

tấn/hộ không đủ để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của các hộ gia đình. Hơn nữa, vụ 

chiêm chỉ diễn ra từ tháng giêng đến tháng 5 nên ngƣời dân sẽ có 8 tháng nông 

nhàn. Tại thời này KBT chƣa đƣợc thành lập nên hoạt đông khai thác thủy sản 

không bị ngăn cấm và diễn ra thƣờng xuyên bằng các công cụ khai thác mang tính 

hủy diệt nhƣ kích điện, lƣới mắt cả nhỏ để đảm bảo công việc khai thác đạt hiệu quả 

nhất với mục đích đảm bảo cuộc sống cho mỗi hộ gia đình. Các loài thủy sản ngƣời 

dân thƣờng khai thác là: cua, tép, cá, hến, ốc… 
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Xâm canh vào diện tích KBT 

Trƣớc khi thành lập KBT ngƣời dân sử dụng đất rừng để trồng các loại cây lƣơng 

thực ngắn ngày nhƣ: cây sắn, đậu, lạc, vừng… và cây ăn quả lâu năm nhƣ: nhãn, vải , 

xoài, bƣởi, na… Hoạt động này thƣờng xảy ra vào các thời kỳ nông nhàn, họ cùng rủ 

nhau vào rừng khai hoang, canh tác tại các thung lũng và sƣờn đồi rộng để trồng trọt và 

thƣờng xuyên vào chăm sóc thu hái sản phẩm, góp phần làm gia tăng thêm tốc độ suy 

thoái đất và làm giảm mật độ che phủ rừng của khu bảo tồn. Kết quả điều tra cho thấy 

có 36,7% gia đình đƣợc phỏng vấn đang tham gia hoạt động khai hoang trong KBT.  

Săn bắn động vật rừng 

Theo nguồn tin của ngƣời dân, trƣớc thành lập KBT động vật trong rừng không 

nhiều, rất ít ngƣời đi săn bắn, thƣờng một số ngƣời đi săn hoặc bẫy động vật rừng làm 

thú vui hoặc cải thiện bữa ăn hàng ngày cho gia đình. Mặc dù vậy, săn bắn không đƣợc 

coi là một nghề tạo thu nhập chính của các hộ đi săn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ 

đi săn là 6,7% trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. Đây là một tỉ lệ rất thấp, nó cũng 

chứng tỏ săn bắn dƣờng nhƣ không phải là mối tác động nghiêm trọng từ cộng đồng tới 

KBT. 

Chăn thả gia súc 

Trƣớc khi thành lập KBT chăn thả gia súc chiếm tỷ lệ 33,3% trong tổng số ngƣời 

đƣợc phỏng vấn. Các loài gia súc bao gồm: trâu, bò, dê, trong đó loài dê đƣợc ngƣời 

dân đầu tƣ nuôi nhiều nhất, bởi chi phí thức ăn không cao, thời gian chăm sóc không 

nhiều. Hơn nữa, trung bình mỗi năm một con dê cái sinh ra 2 con dê con với số tiền khi 

bán ra 2 triệu đồng/con đã tạo nguồn thu nhập cao cho ngƣời dân. Và đảm bảo nguồn 

nƣớc trên núi cho gia súc uống, một số hộ đã xây dựng bể chứa nƣớc trên núi để có 

nƣớc vào mùa khô. Mặc dù, các hộ gia đình trong thôn đạt hiệu quả kinh tế cao trong 

chăn nuôi nhƣng hoạt động này lại gây tác động mạnh đến hệ sinh thái của KBT do 

quá trình chăn thả gia súc và xây dựng bể chứa nƣớc dẫn đến thay đổi cảnh quan của 

KBT và làm suy giảm đa dạng sinh học đồng thời trực tiếp ảnh hƣởng hoạt động sống 

của các loài động thực vật trong KBT. 
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Các hoạt động khác 

Trƣớc khi thành lập KBT, kết quả điều tra cho thấy hoạt động buôn bán chiếm 

3,3%, công nhân viên chức chiếm 15%, nghề khác chiếm tỉ lệ16,7% trong tổng số 

ngƣời đƣợc tham gia phỏng vấn. Chứng tỏ các nghề này chƣa đƣợc ngƣời dân chú 

trọng và ƣu tiên phát triển. Do đó, đã vô tình hay hữu ý gia tăng tốc độ khai thác lên 

KBT. Hơn nữa, tại thời điểm này, các hoạt động khai thác tại KBT chƣa bị nghiêm 

cấm nên càng tạo thuận lợi cho cộng đồng dân cƣ thuộc KBT thực hiện những hoạt 

động  này. 

Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, làm ruộng 

Theo kết quả nghiên cứu, trồng trọt, chăn nuôi tại gia đình là công việc chính 

và thƣờng xuyên của các hộ dân, hầu hết các hộ đƣợc hỏi đều có gà, vịt và trồng 

những cây lƣơng thực ngắn ngày nhƣ đỗ, đậu tƣơng, vừng, lạc… là những nguồn 

thu nhập ổn định của họ. Nên trƣớc khi thành lập KBT tỷ lệ trồng trọt chiếm 78,3%, 

chăn nuôi chiếm 71,7%,làm ruộng chiếm 91,7% trong tổng số ngƣời đƣợc tham gia 

phỏng vấn.Tại thời điểm này, do công nghệ và kỹ thuật trồng trọt chƣa cao nên 

năng suất cây trồng thấp cụ thể: bình quân lƣơng thực trên đầu ngƣời năm 2000 là 

360 kg/ngƣời/năm trong khi bình quân lƣơng thực trên đầu ngƣời năm 2011 đạt 

463kg/ngƣời/năm (tổng hợp thông tin thống kê từ 5 trƣởng thôn). Do đó, thu nhập 

từ trồng trọt, chăn nuôi và làm ruộng không đáp ứng đƣợc nhu cầu cuộc sống hàng 

ngày của các hộ gia đình cho nên dù vô tình hay cố ý các hộ đã khai thác tài nguyên 

tại KBT. 

Nhận xét: Trƣớc khi thành lập KBT do chƣa có cơ quan quản lý, các hoạt động 

khai thác diễn ra thƣờng xuyên trong KBT là chăn thả gia súc, khai thác thủy sản, 

khai thác đá xây dựng, đặc biệt là hoạt động khai thác gỗ diễn ra mạnh nhất. Các 

ngành nghề thƣơng mại và dịch vụ chƣa đƣợc ngƣời dân chú trọng phát triển trong 

khi nguồn thu nhập chính của ngƣời dân từ hoạt động nông nghiệp lại không đủ đảm 

bảo cho cuộc sống hàng ngày của họ. Nên đã làm gia tăng hoạt động khai thác lên 

KBT.  
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Hình 3.2. Hoạt động sinh kế của ngƣời dân trƣớc khi thành lập KBT 

3.1.2. Hiện trạng và ảnh hƣởng từ hoạt độngsinh kế của ngƣời dân lên 

KBTsau khi thành lập KBT 

Sau khi thành lập KBT bắt đầu từ năm 2001, các hoạt động khai thác trong 

KBT đều bị nghiêm cấm do đó đã dẫn đến nhiều biến đổi trong các hoạt động sinh 

kế của ngƣời dân. Cụ thể: 

Xâm canh đất rừng làm nông nghiệp 

 Khai thác đất rừng làm nông nghiệp chiếm 1,7% trong tổng số ngƣời đƣợc 

phỏng vấn. Các hoạt động này có giảm rất nhiều nhƣng chƣa chấm dứt hẳn là do thời 

điểm ngƣời dân vào định cƣ sinh sống KBT chƣa đƣợc thành lập. Để đảm bảo công tác 

bảo tồn đƣợc tốt nhất, BQL vẫn cho những hộ có diện tích đất trồng nằm trong KBT 

đƣợc thu hái sản phẩm khi đến mùa vụ. Tuy nhiên, các hộ này phải cam kết không có 

các tác động khác đến KBT nhƣ làm cỏ, chăm sóc cho cây trồng....  
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Hơn nữa, ngƣời dân hiện nay ngại vào rừng do đất trồng không đƣợc chăm sóc 

thƣờng xuyên, cỏ mọc rất rậm rạp nên cây trồng thƣờng xuyên bị mất mùa và khi 

đến mùa thu hái thì hoa quả đã bị những chuột, chim ăn nên sản lƣợng đạt năng suất 

rất thấp, có những hộ chỉ thu hoạch đƣợc 5kg/sào na. Đơn cử, năm 2012 là năm 

nhân dân cả nƣớc đƣợc mùa na thì tại đây na lại bị mất mùa (phỏng vấn ông Phạm 

Văn Tiến thôn Gọng Vó có 5 sào na trong rừng). Bên cạnh đó đƣờng đi vào rừng 

cũng khó khăn hơn trƣớc, các đƣờng mòn dần dần bị mất đi do cỏ mọc lấn chiếm. 

Thu hái lâm sản ngoài gỗ 

Thu hái lâm sản ngoài gỗ chiếm 3,3%  trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. 

Hiện nay hoạt động này vẫn đƣợc thực hiện có kiểm soát tại phân khu phục hồi sinh 

thái. Do đó, ngƣời dân vẫn thỉnh thoảng hái măng lồ ô, măng trà, sâm nam và các 

loài rau sắng, rau rớn, lá bép trong KBT.  

 Một số trƣờng hợp lợi dụng cơ chế cho phép ngƣời dân có đất nông nghiệp 

trong KBT đƣợc phép vào khai thác khi đến mùa thu hoạch và khi ra khỏi rừng 

sản phẩm từ cây trồng bị thay thế bằng 1 bao tải nặng 10 – 30 kg các cây thuốc 

thƣờng dùng gồm huyết rác, cam thảo, sâm nam … đƣợc mang ra chợ bán, mỗi 

một cân huyết rác có giá thu mua là 30.000 đồng/kg nhƣ vậy một ngày đi rừng 

họ sẽ có thu nhập từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. 

Kết quả điều tra chỉ ra rằng khai thác lâm sản ngoài gỗ chiếm một tỷ lệ thấp 

nên chúng không phải là mối tác động nghiêm trọng từ cộng đồng tới KBT. Tuy 

nhiên, BQL cần có sự ngặn chặn kịp thời các hành vi vi phạm đồng thời hƣớng 

dẫn ngƣời dân phân biệt phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh 

thái để hoạt động này không phải là vấn đề tác động chính đến KBT trong tƣơng 

lai. 

Khai thác gỗ 

Khai thác củi đun chiếm tỷ lệ 6,7% trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. Số 

lƣợng ngƣời khai thác củi đun đã giảm đi rất nhiều, do chăn nuôi nhiều hơn nên có 

một số hộ tự xây bếp bioga, một số hộ tận dụng lƣợng củi ở vƣờn. Bên cạnh đó năm 
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2011 BQL đã phối hợp với dự án VCF hỗ trợ bếp tiết kiệm củi cho ngƣời dân địa 

phƣơng. 

Những hộ gia đình vào rừng kiếm củi chủ yếu là do khối lƣợng củi tự cấp 

không đủ đun nấu cho gia đình. Nguồn củi đƣợc ngƣời dân lấylà những cây cành 

củi khô hoặc những cây gỗ đổ. Theo thống kê của BQL KBT năm 2011 có 01 vụ 

khai thác gỗ keo trái phép (Mai Văn Quyền, 2011). 

Sau khi thành lập KBT, tỷ lệ khai thác than củi và củi bán trong tổng số ngƣời 

dân đƣợc phỏng vấn đã giảm xuống thấp nhất (0%). Theo nguồn tin của cán bộ 

kiểm lâm địa bàn, hoạt động này gần nhƣ không còn xuất hiện. Để đạt đƣợc kết quả 

này, ngay từ đầu những năm thành lập KBT cán bộ kiểm lâm đã phải dựng lều, 

canh gác ngày đêm tại những khu vực ngƣời dân đốt than canh không cho họ vào 

khai thác. Đồng thời, dùng các biện pháp cƣỡng chế thu các dụng cụ lao động của 

họ. Chính nhờ các nỗ lực đó, hoạt động lấy củi, đốt than nhằm mục đích thƣơng mại 

đã bị loại bỏ và không còn là mối đe dọa tới tài nguyên của KBT. 

Khai thác đá xây dựng 

Cũng theo thông tin các vị trƣởng thôn và bí thƣ 5 thôn, hiện tƣợng khai thác 

đá xây dựng trƣớc khi thành lập KBT xảy ra thƣờng xuyên, đặc biệt là thôn Cọt, 

Gọng Vó và Đồi Ngô. Hiện tại, theo thông tin của các cán bộ ban quản lý rừng đặc 

dụng Hoa Lƣ Vân Long khẳng định không bắt gặp trƣờng hợp nào khai thác đá xây 

dựng trong vùng lõi KBT từ 5 -6 năm nay. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ 

khai thác đá xây dựng giảm xuống còn thấp nhất trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng 

vấn (0%). 

Tuy không diễn ra trong vùng lõi của KBT nhƣng hoạt động khai thác đá xây 

dựng lại xảy ra mạnh ở vùng đệm KBT đặc biệt là thôn Đá Hàn. Có khoảng hơn 10 

hộ nằm dƣới chân các chân núi đá – sinh cảnh sống của Voọc quần đùi trắng (theo 

thông tin từ các trƣởng thôn và kiểm lâm). Các hộ này đều vào sinh sống theo hình 

thức giãn dân,  đất của họ đƣợc giao bao gồm cả phần phần núi. Hiện tại, cuộc sống 

ngƣời dân khá giả hơn, họ đã nghĩ đến xây dựng nhà và các công trình để sinh 



 34 

sống,chăn nuôi và phát triển kinh tế. Vì vậy mà một số hộ đã tận dụng số đá ở trong 

vƣờn của mình để xây dựng, một số hộ khác thì dọn vƣờn. Ngay cả ông Trần Xuân 

Nam – là trƣởng thôn Đá Hàn cũng khai thác đá để chuẩn bị cho công việc xây nhà 

vào cuối năm 2012. 

Khai thác thủy sản 

Khai thác thủy sản chiếm tỷ lệ10% và đã giảm 21,7% so với trƣớc khi thành 

lập KBT là 31,7% trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. Mặc dù tỷ lệ giảm rất lớn 

nhƣng vẫn gây tác động lớn đến KBT, nguyên nhân là do ngƣời dân hiện nay đƣợc 

phép vào khai thác thủy sản trong đầm với những lƣới mắc cá lớn, đõ cua, một số 

ngƣời dân lợi dụng cơ hội này dùng các phƣơng tiện bị nghiêm cấm sử dụng nhƣ: 

kích điện, mìn, đun tép, mắt cá nhỏđể khai thác thủy sản. 

Những ngƣời dân này hoạt động rất chuyên nghiệp, họ lựa chọn các thời điểm 

2h sáng, các buổi trƣa nắng hoặc ngày nghỉ của cán bộ ban quản lý KBT hành động. 

Khi đƣợc hỏi nguyên nhân biết vi phạm mà vẫn tiếp tục khai thác thì bà Nguyễn 

Ngọc Huyền – thôn Vƣờn Thị phản ánh rằng: cuộc sống ngƣời nông dân nếu chỉ 

sống dựa vào nguồn thu từ nông nghiệp sẽ không đáp ứng đƣợc cho nhu cầu thiết 

yếu của gia đình.Trong khi, mắm tép Gia Viễn lại là một thƣơng hiệu đƣợc xã hội 

công nhận và tiêu dùng, ngƣời dân chỉ cần 2 tiếng đun tép là đã có 2kg tép để bán 

tạo thu nhập cho gia đình là 200.000 đồng, chính vì nguồn lợi nhƣ vậy nên ngƣời 

dân mặc dù biết hoạt động này là trái pháp luật nhƣng vẫn hoạt động (phụ lục 3). 

Săn bắn động vật rừng 

Sau khi thành lập KBT, theo kết quả ghi nhận đƣợc tỷ lệ khai thác động vật 

giảm xuống mức thấp nhất (0%) trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. 

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ những nhân viên bảo vệ rừng và một số trƣởng 

thôn cho biết, 3 năm gần đây phong trào nuôi chim cảnh phát triển rất mạnh. Lợi 

nhuận thu đƣợc khi bán chim cảnh lên tới vài trăm nghìn thậm chí lên tới hàng triệu 

đồng khi bán một con chim cảnh.  
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Tuy nhiên, hoạt động yêu cầu ngƣời khai thác phải có kiến thức và kinh 

nghiệm săn bắn tốt, nên số ngƣời thực tế làm nghề này không nhiều, nên áp lực từ 

các tác động khai thác lên khu bảo tồn không phải là vấn đề quan trọng. 

Chăn thả gia súc 

Theo kết quả phỏng vấn thu đƣợc tỷ lệ chăn thả gia súc đã giảm chỉ còn 8,3% 

trong tổng số ngƣời dân đƣợc phỏng vấn, để có đƣợc kết quả này là nhờ sự nỗ lực 

của cán bộ BQLKBT rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân Long đã phối hợp cùng với 

chính quyền xã và tổ chức VCF (Quỹ Bảo tồn Việt Nam) xây dựng hƣơng ƣớc thôn, 

tổ chức 21 cuộc họp phối hợp giữa các lãnh đạo và cán bộ địa phƣơng, tổ chức 20 

cuộc họp phối hợp với cộng đồng địa phƣơng, tổ chức 14 khóa học tập huấn kỹ 

thuật về quản lý và bảo vệ rừng bền vững cho 560 hộ gia đình, ký những hợp đồng 

bảo vệ rừng. Kết quả là số lƣợng trâu, bò, dê trong vùng lõi KBT tồn giảm, đồng 

thời diện tích phủ xanh rừng nhờ đó mà đƣợc tăng lên.  

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số hộ gia đình đang chăn thả gia súc trong 

KBT, nguyên nhân dê núi đƣợc biết đến là một món ăn đặc sản, chăn nuôi dê mang 

lại hiệu quả kinh tế cao do không bỏ ra nhiều chi phí cho nguồn thức ăn và thời gian 

chăm sóc.  

Các nghề khác 

Tỷ lệ trồng trọt và chăn nuôi sau khi thành lập KBT lần lƣợt là 63,3% và 

66,7%. Do các hoạt động khai thác hiện nay bị nghiêm cấm nên ngƣời dân tập 

chung vào trồng trọt và chăn nuôi, đồng thời tìm các công việc khác kiếm sống nhƣ 

thợ xây, phụ hồ, công nhân, xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa… và nhóm nghề này 

đƣợc xếp vào nhóm các nghề khác đã chiếm tỷ lệ 56,3% trong số ngƣời đƣợc phỏng 

vấn, kết quả này cho thấy rằng ngƣời dân đã chấp hành thực hiện các hoạt động bảo 

tồn rất tốt, đồng thời chủ động tìm nguồn thu nhập mới để đảm bảo cuộc sống gia 

đình mà không phụ thuộc vào KBT . 

Nhận xét: Sau khi thành lập KBT tất cả các hoạt động tác động lên khu bảo 

tồn đều giảm, một số các hoạt động khai thác cây cảnh, đá cảnh, đá xây dựng, khai 
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thác động vật rừng, khai thác than củi, củi bán không còn ghi nhận qua kết quả 

phỏng vấn. Hiện nay chỉ còn một số các tác động chăn thả gia súc (8,3%), khai thác 

thủy sản (10%) và hái củi (6,7%). Tuy các tỷ lệ khai thác không cao nhƣng nếu 

không đƣợc quan tâm và thực hiện giám sát thƣờng xuyên thì các các hoạt động 

sinh kết này sẽ là mối tác động nghiêm trọng từ cộng đồng đến KBT. 

 

 

Hình 3.3. Hoạt động sinh kế của ngƣời dân sau khi thành lập KBT 

3.1.3. Sự thay đổi sinh kế của ngƣời dân trƣớc và sau khi thành lập KBT và 

các tác động của chúng 

Ngƣời dân khi mới vào nhập cƣ trong KBT đều là những gia đình trẻ và có từ 

1 đến 2 con. Họ đều suất phát từ những gia đình thuần nông, các sản phẩm nông 
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nghiệp của gia đình nhằm phục vụ cho chính gia đình, các hộ đều không có sự cơ 

giới hóa trong nông nghiệp sinh nhai nên cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và 

thiếu thốn hơn nữa khi mới vào định cƣ các hộ gia đình trẻ không có tài sản riêng, 

họ đã phải xây dựng cuộc sống từ đầu. Cho nên cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn 

rừng tại thời điểm trƣớc khi thành lập KBT là điều tất yếu. 

Khi đƣợc hỏi về cuộc sống của các gia đình trƣớc khi thành lập KBT,ông Trần 

Văn Lên (thôn Cọt), Phạm Ngọc Tiệp (trƣởng thôn Gọng Vó), bà Trần Thị Tuyết 

(thôn Gọng Vó) đã phản ánh khi định cƣ ở đây, cuộc sống vô cùng thiếu thốn nếu 

chỉ trông cậy vào nông nghiệp thì không đủ ăn. Ngoài những vụ mùa, họ tranh thủ 

thời kỳ nông nhàn khai thác tài nguyên rừng cải thiện cuộc sống. Hơn nữa tại thời 

điểm những năm họ vào sinh sống tại đây, các khu công nghiệp, các ngành nghề về 

dịch vụ, thƣơng mại chƣa xuất hiện và chƣa phát triển mạnh, phƣơng tiện giao 

thông đi lại khó khăn, các thôn đều chƣa có điện, rất khó tìm đƣợc công việc phụ. 

Dó đó, tài nguyên trong khu vực Vân Long đã là một nguồn sinh kế quan trọng cho 

các hộ gia đình. 

Tác động tích cực đến công tác bảo tồn 

Tuy nhiên sau khi thành lập KBT đã có rất nhiều các chuyển biến về ngành 

nghề, các hoạt động khai thác KBT đều bị nghiêm cấm nên tỷ lệ thu hái LSNG 

trƣớc khi thành lập KBT là 26,7%  giảm xuống còn 3,3% trong tổng số ngƣời đƣợc 

phỏng vấn. Tỷ lệ khai thác động vật giảm từ 6,7% và dừng hẳn (0%) trong tổng số 

ngƣời đƣợc phỏng vấn. Khai thác củi đun giảm từ 83,3% xuống còn 6,7% trong 

tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn,  Khai thác đất rừng làm nông nghiệp giảm từ 36,7% 

xuống còn 1,7% trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn, khai thác đá xây dựng giảm 

từ 4,4% và dừng hẳn(0%) trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. Theo kết quả 

nghiên cứu cho thấy hoạt động khai thá đá và khai thác củi trong KBT để bán đã 

giảm và dừng lại lại hẳn (0%). Có đƣợc kết quả này là nhờ sự nỗ lực không ngừng 

của các cán bộ thuộc ban quản lý KBT rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân Long trong 

công tác tuyên truyền và tuần tra rừng.  
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Đồng thời, các hoạt động từ nghề khác tăng từ 16,7% lên 58,3% trong tổng số 

ngƣời đƣợc phỏng vấn và xuất hiện hoạt động mới là khoanh nuôi bảo vệ rừng 

chiếm tỷ lệ 23,8% trong tổng số ngƣời đƣơc phỏng vấn. Để đạt đƣợc kết quả đó là 

nhờ hai nguyên nhân khách quan và chủ quan đem lại; 

Nguyên nhân khách quan là sau khi thành lập KBT xung quanh KBTTN ĐNN 

Vân Long xuất hiện nhiều khu công nghiệp, dịch vụ nhƣ:Khu công nghiệp Gián 

Khẩu, cụm công nghiệp Gia Sinh, cụm công nghiệp Gia Vân… sản suất đa dạng các 

ngành nghề nhƣ: Sản xuất vật liệu cao cấp, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, dịch 

vụ, thƣơng mại, du lịch, vật liệu xây dựng, phân bón, các làng nghề thủ công mỹ 

nghệ, mây, tre, đan… đã tạo đƣợc công  việc cho ngƣời dân trong các thôn. Đồng 

thời, nhu cầu xây dựng tại Gia Vân cũng nhƣ cả nƣớc ngày càng lớn đã thêm sự lựa 

chọn nghề cho ngƣời dân đặc biệt là những ngƣời dân không có bằng cấp. Theo kết 

quả phỏng vấn của các hộ dân có các hộ dân làm xây dựng cho biết: Nghề này chỉ 

cần có sức khỏe là lao động tốt, đàn ông khỏe mạnh thực hiện nhiệm vụ là đứng 

xây, còn những ngƣời yếu hơn thƣờng là phụ nữ thì tham gia phụ hồ, nghề này rất 

vất vả nhƣng đƣợc ngƣời dân lựa chọn nhiều vì có thu nhập ngay, mỗi công lao 

động họ đƣợc trả từ 120.000 đồng – 180.000 đồng không có bữa trƣa nếu làm việc 

tại quê, còn nếu làm đi xa thì mỗi công họ có đƣợc 300.000 đồng. Ngoài ra, một số 

hộ vào miền Nam làm ăn kinh tế, một số gia đình có ngƣời đi lao động xuất khẩu 

hoặc làm nghề giúp việc cho gia đình. Do đó mà ngƣời dân đã có những lựa chọn 

mới cho công việc của mình đặc biệt là các ngành nghề trong thời điểm nông nhàn. 

Nguyên nhân chủ quan: Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân Long đã 

phối hợp với một số cơ quan chuyên ngành nhƣ Trung tâm khuyến nông, Viện khoa 

học lâm nghiệp hƣớng dẫn bà con nông thôn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất 

lâm nghiệp nhất là lựa chọn vật nuôi cây trồng, cải tạo vƣờn tạp, trồng cây keo lai 

cho giá trị kinh tế cao, xây dựng mô hình trang trại sản xuất lâm nghiệp. Đồng thời 

cũng đã tiếp nhận và triển khai chƣơng trình trồng mới 5 triệu ha rừng và phối hợp 

với các tổ chức nhƣ Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam (CHLB Đức), VCF hỗ 

trợ sinh kế cho ngƣời dân địa phƣơng. 
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Hơn nữa theo kết quá phỏng vấn ngƣời dân phản ánh số lƣợng cò di cƣ tại Vân 

Long mỗi năm một tăng, quá trình chúng đi kiếm ăn làm đổ ruộng mạ của ngƣời 

dân khiến họ phải bỏ ngày công đi dặm mạ lại,  điều này không hề xảy ra trƣớc khi 

thành lập KBT.  

Số hộ tham gia nuôi ong mật sau khi thành lập KBT trung bình mỗi thôn là 10 

đến 15 hộ do xuất hiện nguồn mật phong phú từ rừng. Trong khi, trƣớc khi thành 

lập KBT số hộ nuôi ong chỉ chiếm 2- 3 hộ trong mỗi thôn và có những ngày ngƣời 

dân phải duy trì đàn ong bằng cách cho ong ăn đƣờng vì không có mật (theo ông 

Phạm Ngọc Tiệp – trƣởng thôn Gọng Vó).  

 Các kết quả đạt đƣợc thật đáng khích lệ cho công tác bảo tồn và sự nỗ lực 

của ngƣời dân trong xây dựng và phát triển kinh tế của gia đình mà không phụ 

thuộc khai thác tài nguyên trong KBT. 

Tác động tiêu cực lên sự phát triển kinh tế hộ dân 

 Sau khi thành lập KBT ngƣời dân chịu thiệt hại rất lớn về kinh tế hộ gia đình 

và ngƣời dân đã dùng các mô hình chăn nuôi khác để thay thế, cụ thể: 

Chăn nuôi 

Hƣơu và Nhím là các loài động vật nuôi nhốt đã đƣợc 1 số hộ gia đình trong 

các thôn áp dụng. Tuy nhiên để đầu tƣ cho một con hƣơu giống là 30.000.000 đồng, 

một đôi nhím giống là 12.000.000 đồng nên mô hình chăn nuôi này không đƣợc áp 

dụng rộng . 

Nuôi cừu và lợn rừng  mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Mỗi một con lợn rừng 

nuôi trong 5 tháng thu về lợi nhuận trung bình 200.000 đồng/con. Tuy nhiên, để 

chăn nuôi đƣơc tốt yêu cầu phải có diện tích vƣờn đủ rộng làm nơi chăn thả.  

Cả hai mô hình trên đều xuất hiện ở KBT nhƣng để thực hiện đƣợc các mô 

hình này cần có  nguồn lực về kinh tế lớn. 

Một số hộ gia đình do không đủ điều kiện để đầu tƣ cho chăn nuôi theo mô 

hình trên. Do đó, họ tập chung vào nuôi lợn và gia cầm. Tuy nhiên, hiện nay các hộ 

này đang gặp phải các khó khăn rất lớn là không tìm đƣợc đầu ra cho chăn nuôi hơn 

nữa có bán đƣợc thì lợi nhuận mang lại cũng không cao bởi giá bán thấp trong khi 

chi phí cho thức ăn cho gia súc lại cao. 
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Hình 3.4. So sánh thay đổi hoạt động sinh kế trƣớc và sau khi thành lập KBT 

Các nghề khác 

Mô hình chăn nuôi không đạt hiệu quả ngƣời dân đã tìm hƣớng đi mới trong 

nghề nghiệp để đảm bảo cuộc sống gia đình. 

Hiện tại, tỷ lệ công nhân viên chức chiếm 18,3% trong số ngƣời tham gia 

phỏng vấn, do đó ngƣời dân làm lao động chân tay chiếm đa số, các ngành nghề 

đƣợc ngƣời dân tìm tới nhiều nhất hiện nay là phụ hồ, thợ xây, ngƣời giúp việc, 

…chiếm 58,3% trong số ngƣời tham gia phỏng vấn. 

Nhận xét: Các hoạt động sinh kế trƣớc và sau khi thành lập KBT đã có những 

biến đổi lớn. Đặc biệt khai thác củi trƣớc thành lập KBT chiếm 83,3%  tổng số 

ngƣời tham gia phỏng vấn thì sau khi thành lập KBT hoạt động này là 6,7% . Một 
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số các hoạt động khai thác đá xây dựng, khai thác than củi, khai thác củi bán, đã tác 

động rất lớn đến KBT trƣớc khi thành lập thì hiện nay đã không còn ghi nhận kết 

quả nào theo điều tra phỏng vấn (0%). Và để đảm bảo nguồn thu nhập đƣợc ổn định 

cho gia đình, các hộ đã tham gia vào các ngành nghề lao động phổ thông khác để 

sinh nhai chiếm 58,3% thay đổi lớn so với trƣớc thành lập KBT là 16,7% trong số 

ngƣời đƣợc phỏng vấn. Từ kết quả thống kê này cho ta thấy xu hƣớng trong ngành 

nghề của ngƣời dân địa phƣơng, đồng thời qua đó để có sự hỗ trợ phát triển kinh tế 

phù hợp giảm áp lực từ cộng đồng lên bảo tồn. 

3.2. Hiện trạng hoạt động và ảnh hƣởng từ hoạt động bảo tồn lên sinh kế của 

ngƣời dân địa phƣơng 

Từ khi thành lập KBT thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long, các hoạt động khai 

thác tại KBT của ngƣời dân đều bị ngăn cấm, điều đó đã làm ảnh hƣởng tới cuộc 

sống của ngƣời dân nơi đây. Dƣới đây là những phân tích ảnh hƣởng từ các hoạt 

động bảo tồn lên sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng. 

Nghiêm cấm chăn thả gia súc 

BQL KBT nghiêm cấm chăn thả tất cả các loại gia súc nằm trong KBT, đặc 

biệt là dê, vì trong nƣớc bọt dê có chứa chất hạn chế sự phát triển của sinh vật. Sau 

một thời gian thực hiện, số lƣợng dê và trâu, bò đƣợc chăn vào KBT đã giảm đi rất 

nhiều, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số trƣờng hợp nhỏ ngƣời dân chăn thả dê trong 

rừng. BQL KBT dự kiến áp dụng hình thức cƣỡng chế đến hết năm 2013 đối với 

trƣờng hợp còn nuôi dê trong rừng đồng thời xây dựng thí điểm mô hình chăn thả 

gia súc có kiểm soát tại một số hộ gia đình. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ khi khu bảo tồn đƣợc thành lập, đã ảnh hƣởng 

đến nơi chăn thả gia súc của cộng đồng. Kết quả phỏng vấn đã chỉ ra rằng 36,7% 

ngƣời phỏng vấn cho rằng KBT đã làm ảnh hƣởng đến vùng chăn thả của họ (bảng 

3.3). Hiện tại các vùng chăn thả trƣớc kia của cộng đồng đã nằm trong diện tích của 

KBT do đó, vùng chăn thả hiện tại không có, nên nhiều gia đình đang phải chăn thả 

trâu, bò nơi ven đê, ven đƣờng đi gây ảnh hƣởng cho ngƣời đi đƣờng. Mặc dù vậy, 
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chỉ có một số ít là hiện tại chăn thả theo dọc đƣờng, số hộ dân còn lại vì không có nơi 

chăn thả nên họ vẫn tiếp tục thả trong diện tích của KBT mặc dù biết là vi phạm quy 

định về quản lý KBT. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu 28,3% số ngƣời đƣợc phỏng vấn cho rằng chăn 

thả gia súc ảnh hƣởng nghiêm trọng nhất đến sự phát triển kinh tế của hộ gia đình 

(bảng 3.4). Điều đó chứng tỏ rằng nguồn lợi từ việc chăn nuôi các loại gia súc trâu, 

bò và đặc biệt là dê đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Theo kết quả phỏng vấn có 23,3% số ngƣời đƣợc phỏng vấn cho rằng từ khi 

KBT đƣợc thành lập đã làm ảnh hƣởng đến nguồn thức ăn cho gia súc của gia đình 

(bảng 3.3). Sản xuất nông nghiệp không đáp ứng đủ thức ăn thô cho gia súc ăn. 

Trƣớc khi thành lập KBT, các hộ dân đều không phải lo lắng cho vấn đề này. Hiện 

tại, có một số hộ đã trồng cỏ voi để cung cấp thức ăn cho gia súc vào mùa khô. Tuy 

nhiên, năng suất không cao nên vẫn thiếu cỏ cho vật nuôi gia đình. 

Nghiêm cấm khai thác gỗ, củi 

 Công tác quản lý nghiêm cấm khai thác gỗ, củi trong KBT đồng thời thực hiện 

đàm phán xây dựng cơ chế tuần tra với các chủ rừng về phối hợp ngăn chặn khai thác 

và vận chuyển gỗ trong rừng đặc dụng. 

Kết quả phỏng vấn ghi nhận đƣợc 13,3% tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn cho 

rằng nghiêm cấm khai thác củi đun ảnh hƣởng tới trực tiếp đến hoạt động đun nấu 

trong gia đình (bảng 3.3). Các hộ gia đình không có củi đun đã phải bỏ ra một khoản 

chi phí cho việc mua nhiên liệu, than, mùn cƣa, ga và củi để đun nấu, do đó công tác 

bảo tồn đã vô tình làm gia tăng chi phí cho ngƣời dân địa phƣơng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy 23,3% số ngƣời đƣợc phỏng vấn cho rằng nghiêm 

cấm khai thác gỗ ảnh hƣởng nghiêm trọng tới kinh tế hộ gia đình, trong đó 20% số hộ 

cho rằng khi thác than củi ảnh hƣởng đến thu nhập trong gia đình là lớn nhất. Hoạt 

động khai thác than củi tuy vất vả nhƣng đã tạo đƣợc thu nhập thƣờng xuyên và đảm 

bảo đƣợc nhu cầu cuộc sống của gia đình. Vì thế, nghiêm cấm khai thác gỗ đã tác 

động nghiêm trọng đến thu nhập cho các hộ dân địa phƣơng trong KBT. 
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Bảng 3.3.Ảnh hƣởng từ công tác bảo tồn lên hoạt động chăn thả gia súc, 

thức ăn cho gia súc và củi đun 

TT Mức độ 

Nơi chăn thả gia 

súc 

Thức ăn cho gia 

súc 
Củi đun 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Tổng số điều tra 60  60  60  

1 Khó khăn 22 36,7 14 23,3 8 13,3 

2 Bình thƣờng 9 15 15 25 7 11,7 

3 Không ảnh hƣởng 29 48,3 31 51,7 45 75 

Tổng 

 

60 100 60 100 60 100 

(Nguồn kết quả phỏng vấn 2012) 

Nghiêm cấm khai thác thủy sản 

Hiện nay khu bảo tồn vẫn cho phép khai thác cá với mắt cá lớn, đõ cua để tạo 

điều kiện hỗ trợ cuộc sống cho ngƣời dân. Nghiêm cấm khai thác cá với các mắt cá 

nhỏ, sử dụng điện, mìn để bắt cá và sử dụng đun riu vì đây là các hoạt động mang 

tính hủy diệt hệ sinh thái. 

 Năm 2011 BQL KBT Vân Long bắt đƣợc 04 vụ kích điện (Mai Văn Quyền, 

2011) đây là con số vi phạm rất nhỏ so với thực tế mà tác giả ghi nhận đƣợc. Khi 

đƣợc phỏng vấn ông Đỗ Văn Thùy – cán bộ kiểm lâm rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân 

Long về công tác thực hiện khi gặp các trƣờng hợp vi phạm khai thác thủy sản trái 

phép phản ánh rằng: Đối tƣợng khai thác thƣờng bị tịch thu dụng cụ khai thác, 

nhiều trƣờng hợp bắt đƣợc đối tƣợng vi phạm nhƣng do gia đình của họ quá nghèo 

nên kiểm lâm chỉ nhắc nhở cho qua để tạo điều kiện cho họ kiếm sống. Ngoài ra, có 

những buổi tuần tra phát hiện đối tƣợng đang khai thác trộm nhƣng do lực lƣợng 

kiểm lâm quá mỏng, địa bàn lại không thuận lợi cho việc vây bắt các đối tƣợng, nên 

khi gọi thêm ngƣời ra hỗ trợ thì đối tƣợng đã phát hiện và chạy mất. 
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Theo kết quả điều tra 6,7% số ngƣời dân đƣợc phỏng vấn cho rằng nghiêm 

cấm khai thác thủy sản ảnh hƣởng nghiêm trọng đến kinh tế hộ (bảng 3.4). Công tác 

bảo tồn gây áp lực lớn nhất đến thôn Vƣờn Thị vì diện tích đất rừng trong thôn 

không nhỏ, đồng thời không có nơi chăn thả gia súc, xung quanh thôn là núi đá vôi 

với sinh cảnh nghèo thực vật và đầm nƣớc Vân Long. Nên quanh năm ngƣời dân đã 

dựa vào nghề khai thác thủy sản để tạo thu nhập cho gia đình. Hiện tại, các hoạt 

động khai thác này đều bị nghiêm cấm không những làm giảm nguồn thu cho ngƣời 

dân địa phƣơng mà còn tăng chi phí thực phẩm cho các hộ dân. 

 

Hình 3.5.Ảnh hƣởng từ công tác bảo tồn lên hoạt động chăn thả gia súc, 

thức ăn cho gia súc và củi đun. 

Nghiêm cấm lấn chiếm đất rừng làm nông nghiệp 

Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lƣ – Vân Long thƣờng xuyên tổ chức tuần 

tra, phát hiện và xử lý các trƣờng hợp vi phạm lấn chiếm đất rừng đặc dụng để sản 

xuất nông nghiệp của địa phƣơng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phƣơng 

để giải quyết dứt điểm các trƣờng hợp đang sử dụng đất rừng đặc dụng để sản xuất 

nông nghiệp 
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Theo kết quả nghiên cứu 6,7% số ngƣời đƣợc phỏng vấn cho rằng nghiêm cấm 

lấn chiếm đất rừng làm nông nghiệp ảnh hƣởng nghiêm trọng đến kinh tế hộ (bảng 

3.4), ngƣời dân trồng trọt, đặc biệt là trồng các cây lƣơng thực ngắn ngày nhƣ 

khoai, sắn, đậu tƣơng trên trong các thung lũng và sƣờn núi trong KBT. Từ khi bị 

nghiêm cấm ngƣời dân đã không vào KBT để canh tác làm giảm thu nhập cho 

ngƣời dânvà có thể công tác bảo tồn này là một trong những nguyên nhân tạo sức ép 

lên xã hội do nguồn lao động thừa. 

Bảng 3.4. Mức độ tác động của hoạt động bảo tồn ảnh hƣởng lên sinh kế của 

ngƣời dân địa phƣơng 

TT Hoạt động Số lƣợng Tỷ lệ(%) 

Tổng số điều tra 60  

1 Nghiêm cấm thu hái LSNG 2 3,3 

2 Nghiêm cấm khai thác gỗ 14 23,3 

3 Nghiêm cấm khai lấn chiếm đất rừng 4 6,7 

4 Nghiêm cấm khai thác đá xây dựng 7 11,7 

5 Nghiêm cấm khai thác thủy sản 4 6,7 

6 Nghiêm cấm đốt than củi 12 20,0 

7 Nghiêm cấm chăn thả gia súc 17 28,3 

Tổng 60 100,0 

Nguồn: kết quả phỏng vấn năm 2012 

Nghiêm cấm khai thác đá xây dựng 

Hoạt động này diễn ra thƣờng xuyên trƣớc khi thành lập KBT. Tuy nhiên, sau 

khi thành lập KBT đã thực hiện và áp dụng những chế tài mạnh nhƣ thu giữ các 

công cụ khai thác và xử phạt hành chính nên hiện nay, hoạt động này đã giảm và có 

11,7% số ngƣời đƣợc phỏng vấn cho rằng khai thác đá tác động mạnh nhất đến thu 
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nhập của hộ gia đình (bảng 3.4). Nghiêm cấm khai thác đá đã làm  mất đi một 

nguồn thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng và có thể góp phần vào việc gia tăng 

nguồn lao động dƣ thừa cho xã hội. 

Nghiêm cấm thu hái lâm sản ngoài gỗ 

Hiện nay, BQL KBT thƣờng xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn 

và xử lý những trƣờng hợp vào thu hái lâm sản ngoài gỗ. Đồng thời, thực hiện xây 

dựng mô hình trồng cây lâm nghiệp ngoài gỗ dƣới tán rừng tự nhiên, rừng trồng 

xung quanh nhà vào năm 2013 trong sự quản lý của ban quản lý và UBND xã Gia 

Hòa, Gia Hƣng với mục đích nhằm kiểm soát tác động đến KBT đồng thời hỗ trợ sự 

phát triển sinh kế cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Nghiêm cấm thu hái lâm sản ngoài gỗ chiếm tỷ lệ 3,3% trong số ngƣời đƣợc 

phỏng vấn cho rằng hoạt động này ảnh hƣởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế 

hộ (bảng 3.4), vì theo kết quả điều tra cho thấy các thôn không có ngƣời làm nghề 

đông y. Số hộ lựa chọn nghiêm cấm khai thác lâm sản ngoài gỗ ảnh hƣởng đến kinh 

tế của gia đình là vì họ thƣờng vào rừng thu hái cam thảo về bán, hoặc các sản 

phẩm rừng nhƣ: rau sắng, rau giớn, củ mài… 

Các hoạt động bảo tồn khác 

Ngoài ra, còn một số các hoạt động bảo tồn tại KBT ảnh hƣởng tới thu nhập 

cho ngƣời dân địa phƣơng nhƣng không phải là vấn đề nghiêm trọng cho phát triển 

sinh kế của ngƣời dân nhƣ: nghiêm cấm săn bắn động vật hoang dã, nghiêm cấm 

khai thác đá cảnh, cây cảnh. 

BQL KBT quy định nghiêm cấm săn bắn động vật hoang dã tại các thôn trong 

KBT từ khi thành lập và đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý kiên quyết với các trƣờng 

hợp vi phạm.Theo kết quả điều tra năm 2011 là năm phát triển phong trào nuôi 

chim cảnh mạnh nhất từ khi thành lập KBT đến nay (theo ông Phạm Văn Tƣờng – 

trƣởng thôn Cọt), kiểm lâm viên đã kiểm tra và phát hiện, tịch thu tang vật 02 bộ 

lƣỡi bẫy chim, 01 vụ sử dụng súng săn trái phép, 8 đối tƣợng khai thác cây cảnh trái 

phép trong KBT (Mai Văn Quyền,2011) các hoạt động này đều đƣợc xử lý theo luật 

số: 29/2004/QH11, ngày 03/12/về bảo vệ và phát triển rừng và nghị định 
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99/2009/NĐ - CP ngày 03/12/2004 về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.  

Bên cạnh các hoạt động bảo tồn gây suy giảm thu nhập kinh tế cho ngƣời dân 

địa phƣơng thì hoạt động bảo tồn bằng hình thức giao đất lâm nghiệp theo hợp đồng 

bảo vệ đang đƣợc khuyến khích duy trì. Các hộ đƣợc giao đất lâm nghiệp ngoài 

trách nhiệm phải trông coi rừng còn đƣợc hỗ trợ kinh phí bảo vệ. rừng. Từ đó góp 

phần thúc đẩy sự quan tâm bảo vệ của ngƣời dân tới rừng đồng thời giảm sức ép lên 

công tác quản lý KBT. Trung bình mỗi một hộ đƣợc tham gia nhận khoán bảo vệ 

rừng hiện đƣợc nhận 10ha diện tích rừng với 100.000 đồng/ha/năm và nộp lại 10% 

tiền nhận khoán cho xã, nhƣ vậy một năm trung bình ngƣời dân sẽ nhận đƣợc là 

750.000 đồng.  

Hiện tại, KBT xuất hiện tình trạng cò phá các ruộng mạ của ngƣời dân địa 

phƣơng gây tổn hại về tiền của và công sức chăm sóc của ngƣời dân, hiện tƣợng 

này trƣớc kia chƣa từngcó tại KBT. Có thể nguyên nhân xảy ra là do công tác quản 

lý và bảo vệ rừng đƣợc thực hiện tốt, ngƣời dân không còn tác động nhiều vào tài 

nguyên trong KBT cho nên KBT là nơi sinh sống an toàn cho các loài chim di cƣ. 

Hiện tại BQL KBT chƣa tìm đƣợc phƣơng án giải quyết phù hợp cho hiện tƣợng 

này, đã có một số các giải pháp đƣợc đƣa ra nhƣ hình nộm, cờ đuổi cò đều không 

hiểu quả. 

 

Hình 3.6. Mức độ hoạt động bảo tồn ảnh hƣởng lên sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng. 
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Nhận xét: Hoạt động bảo tồn gây thiệt hại đến sinh kế lớn nhất của ngƣời dân 

hiện nay là nghiêm cấm chăn thả gia súc, nghiêm cấm khai thác gỗ. Qua những con 

số thống kê này, các nhà quản lý thấy đƣợc  tầm quan trọng của mỗi hoạt động để 

có đƣợc sự đầu tƣ quản lý phù hợp cũng nhƣ có giải pháp để hỗ trợ phát triển sinh 

kế cho ngƣời dân địa phƣơng. 

3.3. Nhận thức của ngƣời dân về khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc 

VânLong 

Ngƣời dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác thực hiện các hoạt 

động bảo tồn, vì họ mới chính là những ngƣời trực tiếp tham gia và sinh sống trong 

KBT. Nếu nhận thức của ngƣời dân về bảo tồn đƣợc trang bị tốt sẽ giảm thiểu đƣợc 

các tác động đến KBT đồng thời giúp cho việc bảo tồn đạt hiệu quả giá trị đa dạng 

sinh học ở KBT thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long nói riêng và đa dạng sinh học 

Việt Nam nói chung. 

3.3.1. Nhận thức của ngƣời dân về công tác bảo tồn 

Theo kết quả điều tra 100% ngƣời đƣợc phỏng vấn đều trả lời rằng biết các 

hoạt động bị cấm trong KBT. Để đạt đƣợc kết quả này cán bộ BQL KBT hàng năm 

mở các buổi tuyên truyền lƣu động tới ngƣời dân, đồng thời mở các cuộc họp với 

các trƣởng thôn tại BQL KBT hoặc cuộc họp với ngƣời dân tại thôn để tuyên truyền 

nâng cao kiến thức về bảo tồn, nhờ công tác này ngƣời dân đã hiểu biết và giảm các 

tác động lên KBT. 

Có 61,3% số ngƣời đƣợc điều tra biết đƣợc mục đích thành lập KBT. Khi 

phỏng vấn số ngƣời không biết về mục đích thành lập KBT, họ phản ánh không 

quan tâm, hoặc không tham gia các buổi họp thôn, hoặc đi làm ăn xa thỉnh thoảng 

mới về quê nên không biết đến vấn đề này. Có thể KBT chỉ tập chung vào đối tƣợng 

là ngƣời dân đang sinh sống trực tiếp KBT mà chƣa có sự chú trọng và đầu tƣ nhận 

thức cho những ngƣời đi học hoặc đi công tác xa nhà. Bởi vì, sau khi học song hoặc 

kết thúc thời gian lao động xa nhà họ sẽ quay trở về quê hƣơng, và có thể đây là đối 

tƣợng có nguy cơ tác động lên tài nguyên rừng trong tƣơng lai. 
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Bảng 3.5.Nhận thức của ngƣời dân về công tác bảo tồn. 

TT Nhận biết các vấn đề Số lƣợng Tỷ lệ 

Tổng số điều tra 60  

1 Có biết các hoạt động bị cấm trong KBT 60 100 

2 Có biết mục đích thành lập KBT 49 61,3 

3 Có biết ranh giới KBT 43 71,7 

4 

Có biết ranh giới phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và 

phục hồi sinh thái 
9 15 

5 Có biết hƣơng ƣớc thôn bản 44 73,3 

6 Có tham gia học tập và bảo vệ KBT 40 66,7 

(Nguồn kết quả phỏng vấn năm 2012) 

Theo kết quả điều tra, tỷ lệ số ngƣời tham gia phỏng vấn biết ranh giới KBT 

là 71,7% trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. Kết quả này có đƣợc là nhờ ban 

quản lý KBT thiên nhiên ĐNN Vân Long đã phối hợp với xã Gia Hƣng, Gia Hòa 

thành lập hƣơng ƣớc thôn bản và phát động các phong trào học tập bảo vệ rừng. 

Đồng thời, nhân viên bảo vệ rừng lại chính là ngƣời dân trong thôn nên việc tuyên 

truyền chỉ dẫn ranh giới KBT cho trực tiếp những ngƣời dân trong KBT  gặp rất 

nhiều thuận lợi.  

Tuy nhiên, tỷ lệ có biết ranh giới phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi 

sinh thái chỉ chiếm 15% trong tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn. Theo kết quả điều tra, 

một số các nhân viên bảo vệ rừng không biết đến ranh giới phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt và phục hồi sinh thái, dƣờng nhƣ công tác tuyên truyền đã không đƣợc đảm 

bảo đồng đều kiến thức cho ngƣời dân. Hơn nữa, KBT hiện tại không có hàng dào 

ngăn cách giữa các phân khu và chỉ có 10 biển báo đã không tạo đƣợc sự chú ý 

thƣờng xuyên của ngƣời dân địa phƣơng. Sự thiếu hiểu biết này có thể sẽ dẫn đến 

những tác động lên KBT nhƣ: ngƣời dân sẽ vào khai thác lâm sản ngoài gỗ trong 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong khi phân khu phục hồi sinh thái đƣợc quyền vào 
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thu hái lâm sản ngoài gỗ có giới hạn còn phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thì hoạt 

động này bị nghiêm cấm hoàn toàn. 

Có 73,3%  số ngƣời đƣợc phỏng vấn biết về hƣơng ƣớc thôn, đó là kết quả 

của sự nỗ lực phối hợp giữa BQL KBT Vân Long với UBND xã Gia Hòa, Gia 

Hƣng trong công tác thiết lập hƣơng ƣớc thôn bản. Hiện nay, mỗi tháng đều có các 

buổi họp thôn giữa trƣởng thôn và ngƣời dân, nên công tác truyền tải hƣơng ƣớc 

thôn tới ngƣời dân đƣợc thực hiện rất tốt. 

BQL KBT cũng thƣờng xuyên tổ chức các buổi học tập và bảo vệ tại KBT và 

đều có hỗ trợ kinh phí học tập cho ngƣời dân. Mỗi gia đình cử một ngƣời đại diện đi 

học và có thể sau đó họ sẽ là ngƣời truyền đạt lại các kiến thức đã học đƣợc cho các 

thành viên còn lại trong gia đình. Do đó, kết quả điều tra về số ngƣời đƣợc tham gia 

học tập và bảo vệ tại KBT chiếm 66,7% trong số ngƣời đƣợc tham gia phỏng vấn. 

Nhìn chung, ngƣời dân đã có nhận thức rất đồng đều về công tác bảo tồn và 

dƣờng nhƣ ngoài các hoạt động tuyên truyền của BQL KBT thì chính ngƣời dân đã 

chủ động tự tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhau về bảo tồn, góp phần giảm 

các tác động khai thác của ngƣời dân lên KBT. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa phân 

khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái đa số ngƣời dân vẫn chƣa đƣợc xác 

định đƣợc. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho các nhà quản lý có hƣớng giải quyết 

để giúp ngƣời dân nhận biết vấn đề này. 

3.3.2. Nhận thức của ngƣời dân về sự thay đổi của môi trƣờng sống và thu 

nhập của gia đình qua công tác bảo tồn. 

Theo kết quả điều tra hiện tƣợng loài sinh vật phá hoại hoa màu và cây ăn quả 

trƣớc khi thành lập KBT không đƣợc ghi nhận (0%) trong tổng số ngƣời đƣợc 

phỏng vấn. Sau khi thành lập KBT tỷ lệ này chiếm 40% số ngƣời đƣợc phỏng vấn. 

Theo điều tra nhiều hộ gia đình trong KBT đã phản ánh: số lƣợng chim di cƣ bay về 

trú ngụ tại KBT ngày càng nhiều, chúng phá ruộng mạ trong quá trình tìm thức ăn. 

Trƣớc vấn đề đó, ngƣời dân đã tìm rất nhiều các biện pháp nhƣ hình nộm, cờ đuổi 

cò nhƣng không đạt hiệu quả nên họ phải thƣờng xuyên bỏ ngày công ra để đi dặm 
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lại mạ, có những hộ bị thiệt hại nhiều thì phải dặm lại toàn bộ diện tích đã cấy. 

Dƣờng nhƣ công tác bảo tồn đƣợc thực hiện 10 năm qua đã tạo đƣợc nơi trú ngụ an 

toàn cho loài chim di cƣ đồng thời cũng chứng tỏ ngƣời dân chấp hành nghiêm túc 

công tác bảo tồn, mặc dù cò phá mạ gây ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế 

của ngƣời dân nhƣng họ vẫn không dùng các phƣơng tiện hủy diệt nhƣ dùng súng, 

lƣới để săn, bắt cò. 

Bảng 3.6. Nhận thức của ngƣời dân về sự thay đổi của môi trƣờng và thu nhập 

của gia đình 

TT Nhận biết các vấn đề Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Tổng số điều tra 60  

1 Có hiện tƣợng phá đất nông nghiệp trƣớc thành 

lập KBT 

0 0 

2 
Có hiện tƣợng phá đất nông nghiệp sau khi thành 

lập khu bảo tồn 
24 40 

3 Đời sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao 44 73,3 

4 Có vào rừng khi đƣợc phép khai thác 26 43,3 

5 Trƣớc thành lập KBT dễ dàng tìm công việc phụ 36 60 

6 Sau thành lập KBT dễ dàng tìm công việc phụ 36 60 

7 Trƣớc khi thành lập KBT có lũ tràn 10 16,7 

8 Sau khi thành lập KBT có lũ tràn 6 10 

( Nguồn kết quả phỏng vấn năm 2012) 

Cũng từ kết quả phỏng vấn có 73,3% số ngƣời đƣợc phỏng vấn từ khi thành 

lập KBT đời sống của họ đƣợc nâng cao hơn nhiều, và khi đƣơc hỏi nguyên nhân 

ngƣời dân đã đƣa ra nhiều ý kiến khác nhau nhƣ: Thành lập KBT họ không phải vất 

vả vào rừng để kiếm sống nữa, hiện nay có nhiều ngành nghề họ lựa chọn thu nhập 

cao hơn và đỡ vất vả hơn, thiên nhiên ôn hòa, yên tĩnh hơn… Điều đó cũng cho 

thấy một bộ phận ngƣời dân nhận định tích cực về sự ra đời của KBT. Khi  KBT 
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thành lập không làm ảnh hƣởng lớn đến kinh tế các hộ dân mà ngƣợc lại giúp cho 

kinh tế của các hộ gia đình đỡ vất vả hơn do không còn phải phụ thuộc vào rừng và 

đi tìm các công việc khác không những nhẹ nhàng hơn mà còn có mức thu nhập cao 

hơn để thay thế. 

Tỷ lệ số hộ không vào rừng khi đƣợc phép chiếm 56,7% số ngƣời đƣợc phỏng 

vấn, họ phản ánh vào rừng hiện tại rất rậm rạp, những con đƣờng mòn đƣợc tạo 

dựng từ trƣớc kia đã bị mất bởi cỏ dại mọc lấn, đi vào rừng bây giờ rất dễ bị lạc. 

Hơn nữa, trong rừng rất nhiều muỗi và rắn nên ngƣời dân ngại vào rừng. Một số hộ 

lại phản ánh thu nhập dựa vào rừng không cao bằng thu nhập từ hoạt động gặt thuê, 

cấy thuế, thợ phụ hồ, thợ xây… Còn nếu chỉ vào rừng để chơi thì cũng không ai 

muốn vào địa điểm này không phải là nơi vui chơi hấp dẫn thu hút giới trẻ năng 

động. 

Tỷ lệ dễ tìm công việc phụ trƣớc khi thành lập KBT và sau khi thành lập KBT 

đều chiếm 60% trong tổng số hộ đƣợc phỏng vấn. Nhƣ vậy số lƣợng ngành nghề 

luôn đạt ổn định và chỉ ra rằng ngày càng xuất hiện các nghề mới cho ngƣời dân lựa 

chọn. Việc thành lập KBT dƣờng nhƣ không tạo áp lực nhiều cho việc tìm nghề tạo 

thu nhập ngƣời dân địa phƣơng. 

Khi đƣợc hỏi về hiện tƣợng lũ tràn núi xuống có 16,7% số ngƣời đƣợc phỏng 

vấn cho biết hiện tƣợng này xảy ra thƣờng xuyên vào mùa mƣa trƣớc khi thành lập 

KBT, và 10% số ngƣời đƣợc phỏng vấn trả lời hiện nay vẫn còn tình trạng này. Nhƣ 

vậy, hiện tƣợng lũ đã giảm nhiều so với các năm trƣớc, có thể đo tỷ lệ che phủ rừng 

đã đƣợc cải thiện nên cũng làm giảm lũ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, cũng có 

thể do sự thay đổi tự nhiên của thời điểm làm lũ ít xuất hiện hơn trong thời gian gần 

đây. Tuy nhiên, cũng có thể do sự thay đổi tự nhiên của thời tiết làm lũ ít xuất hiện 

hơn trong thời gian gần đây. 

Nhƣ vậy, từ khi thành Lập KBT đa số ngƣời dân phản ánh cuộc sống đỡ vất vả 

hơn do không phải vào rừng lao động (73,3%). Môi trƣờng sống ngày càng tốt hơn 

do những đợt lũ tràn giảm, từ 16,7% xuống còn 10%, và số lƣợng sinh vật ngày 
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càng tăng. Những số liệu cho thấy ngƣời dân đã dần hiểu và ý thức đƣợc mục đích 

của hoạt động bảo tồn. 

3.4. Đề xuất các giải pháp bảo tồn và nâng cao sinh kế cho ngƣời dân địa 

phƣơng 

Từ những phân tích trên cho thấy các hoạt  động bảo tồn hiện nay đang có 

tác động lớn nhất lên hoạt động sản xuất và sinh kế của cộng đồng địa phƣơng là 

nghiêm cấm chăn thả gia súc, nghiêm cấm khai thác củi đun, nghiêm cấm khai thác 

thủy sản của ngƣời dân. 

Và ngƣợc lại một số hoạt động của cộng đồng nhƣ chăn thả gia súc, khai thác 

thủy sản và đá xây dựng gây tác động lớn đến công tác bảo tồn. Dựa vào kết quả 

nghiên cứu và đánh giá về các vấn đề sinh kế và bảo tồn ở Vân Long, phần dƣới 

đây tôi đƣa ra một số đề xuất nhằm hài hòa các hoạt động sinh kế và hoạt động bảo 

tồn với mục tiêu vẫn đảm bảo đƣợc các hoạt động sinh kế cơ bản của ngƣời dân và 

đảm bảo đƣợc hiệu quả và mục tiêu bảo tồn của Khu bảo tồn Vân Long. 

3.4.1. Giải pháp nhằm phát triển sinh kế cho ngƣời dân địa phƣơng 

Trong chăn nuôi 

Các hoạt động tác động đến KBT nhƣ nơi chăn thả gia súc, nguồn thức ăn cho 

gia súc, trồng cây lƣơng thực và cây ăn quả đều bị cấm nghiêm ngặt, tuy nhiên sau 

10 năm bảo tồn thì thiên nhiên ở đây ôn hòa và thuận lợi cho một số hình thức chăn 

nuôi tại chỗ. Một số mô hình cụ thể: 

Trồng cỏ  

Những hộ gia đình có diện tích trồng keo lớn có thể trồng xen cỏ để tận dụng 

cho việc chăn nuôi gia súc. Giống cỏ thân thảo ƣa bóng râm và độ ẩm cao do đó 

phù hợp để trồng xen trong rừng trồng và trong vƣờn nhà, nên chọn giống cỏ bản 

địa sinh trƣởng phát triển tốt trong điều kiện của nhiều thôn ở Vân Long.   

Nuôi ong 

Nuôi ong đang đƣợc chú ý và phát triển ở địa phƣơng hiện nay, vì diện tích 

cây xanh phủ ngày càng nhiều nên lƣợng mật từ hoa rừng, hoa chàm lớn, ngoài ra 

nếu trồng cỏ ghi nê, cỏ voi thì sẽ có thêm một nguồn mật mới cho ngƣời dân, ong 
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nuôi cần có một môi trƣờng trong lành và mát mẻ rất phù hợp với môi trƣờng nơi 

đây. Nghề nuôi ong phát triển cũng làm tăng thu nhập cho cộng đồng và qua đó cải 

thiện đƣợc điều kiện sinh kế của hội gia đình và hơn cả sẽ giảm đƣợc sự phụ thuộc 

của ngƣời dân vào tài nguyên và giảm áp lực lên công tác bảo tồn. 

Nuôi nhím 

Nhím cũng là động vật dễ nuôi vì có sức đề kháng cao, diện tích chuồng 

không lớn (4m
2
 có thể nuôi đƣợc 1 đôi nhím) lại có tính ăn tạp. Tuy nhiên nhím đòi 

hỏi một môi trƣờng tuyệt đối yên tĩnh và sạch, môi trƣờng của KBT đáp ứng rất tốt 

các điều kiện cơ bản trên nên lựa chọn nuôi nhím là một giải pháp đúng đắn cho sự 

phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Nuôi lợn rừng 

Hiện tại, nuôi lợn thịt bán không mang hiệu quả về kinh tế cho các hộ chăn 

nuôi do giá lợn con và thức ăn cho chăn nuôi nhập vào cao, giá bán ra lại thấp nên 

chăn nuôi lợn đang có xu hƣớng suy giảm mạnh tại các hộ gia đình tại KBT. Tuy 

nhiên, mô hình chăn nuôi lợn giả lợn rừng đang đƣợc ngƣời dân quan tâm và tìm 

hiểu bởi vì nguồn lợi mang lại lớn, không phải lo đầu ra nhiều và chi phí thức ăn 

cho lợn thả này cũng không cao. Bình quân mỗi con lợn sau 5 tháng chăn thả sẽ 

mang lại lợi nhuận là 200.000/ con. Tuy nhiên, môi hình này chỉ thích hợp áp dụng 

cho những hộ có nơi chăn thả. 

Lƣu ý đối với các giống vật nuôi đƣợc lựa chọn nên chọn giống bản địa và 

thƣờng xuyên phòng bệnh, chữa bệnh cho các vật nuôi này, những vật nuôi bị bệnh 

cần phải đƣợc nhốt cách ly sao cho không ảnh hƣởng dịch bệnh đến các loài động 

vật khác nằm trong KBT. 

Trong trồng trọt 

Trồng cây lâm nghiệp 

Diện tích đất ngập nƣớc Vân long chiếm 1/4 diện tích KBT trong đó có phần 

đất lầy thụt rất phù hợp trồng các loại cây ngập nƣớc, nên chọn giống cây bản địa để 

nhân rộng tại khu vực này. Đồng thời với 3/4 diện tích là núi đá vôi có thể sử dụng 
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mô hình trồng cây sƣa tại chân núi đá vôi  giúp tăng diện tích rừng và tạo thêm 

nguồn thu nhập cho ngƣời dân. 

Cải tạo vườn tạp bằng mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc 

Hiện tại có gần 500 hộ sinh sống trong vùng lõi KBT, và chiếm diện tích gần 

300ha. Để ngƣời dân có nguồn thu nhập từ trồng trọt hiệu quả cần có các mô hình 

trồng cây thử nghiệm sau đó nhân rộng trên địa bàn.  

3.4.2. Giải pháp về quản lý 

Hỗ trợ sinh kế cho người dân 

Phối hợp với ban lâm nghiệp, nông nghiệp, khuyến lâm xã hỗ trợ cho ngƣời 

dân vật nuôi cây trồng và nguồn tín dụng với mức cho vay cao hơn để ngƣời dân 

đầu tƣ tốt cho chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó cũng cần tìm đầu ra cho chăn nuôi 

và trồng trọt. 

Tạo các nhóm yêu thích về chăn nuôi và trồng trọt, những hộ chăn nuôi, trồng 

trọt khá hơn có thể hỗ trợ những hộ có kinh tế khó khăn hơn để cùng phát triển. 

Hỗ trợ ngƣời dân xây dựng bếp lò cải tiến và hầm biogas đặc biệt đối với 

những hộ có nhu cầu đun nấu lớn. Tuy nhiên, cần tìm hiểu đánh giá nhu cầu sinh kế 

của ngƣời dân từ đó có sự hỗ trợ đúng với nhu cầu của từng hộ. Vì qua kết quả điều 

tra một số ngƣời dân phản ánh bếp bị bỏ không vì nhu cầu đun nấu của hộ gia đình 

không nhiều. 

Cũng qua kết quả điều tra, có rất nhiều hộ gia đình phản ánh chim di cƣ gây 

thiệt hại về năng suất lúa và tăng ngày công lao động do đó BQL KBT cần có 

những hỗ trợ cho những hộ bị chim di cƣ phá mạ. 

Xây dựng vùng đêm KBT 

Diện tích KBT hiện nay chỉ bao gồm vùng lõi, vùng đệm đang tiến hành thực 

hiện, tuy nhiên cần đẩy nhanh công tác này, vì qua quá trình điều tra nghiên cứu các 

hoạt động sinh kê ngƣời dân vùng đệm đang là áp lực đối với KBT. 
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Về công tác quản lý 

Tiếp tục tiến hành bổ xung và hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng 

địa phƣơng. Ngƣời dân sẽ đƣợc hƣởng lợi từ bảo tồn thông qua các dự án của nhà 

nƣớc (661, chƣơng trình nƣớc sạch, hỗ trợ giống mới cho ngƣời dân địa phƣơng…), 

dự án của các tổ chức quốc tế, và hƣởng lợi từ môi trƣờng trong sạch từ KBT. Công 

tác chia sẻ lợi ích cho cộng đồng thành công sẽ góp phần giảm áp lực lên KBT và 

tạo thêm nguồn thu nhập mới cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Hiện nay, có rất nhiều biển báo, bảng hiệu đã bị cũ và đổ số lƣợng lại ít (10 

biển báo) do đó cần phải tăng cƣờng số lƣợng bảng, biển báo và thay thế hoặc 

những biển báo đã cũ. 

Cần cập nhật, sửa đổi và bổ sung các quy định về bảo tồn để đảm bảo không 

thiếu sót trong công tác quản lý. Đơn cử nhƣ: khai thác thủy sản bằng đõ cua hiện 

nay công tác này chƣa bị cấm nghiêm ngặt tại KBT, trong khi phƣơng thức khai 

thác này gây hủy diệt các loài sinh cảnh trong đầm. 

Cần tăng cƣờng tuần tra bảo vệ rừng và thực hiện nghiêm khắc, trung thực xử 

lý các hành vi vi phạm trong KBT để đảm bảo sự nghiêm mình của pháp luật. 

3.4.3. Các giải pháp về nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn cho ngƣời 

dân địa phƣơng 

Hiện tại, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng tại địa phƣơng 

đƣợc thực hiện rất tốt. . Tuy nhiên, nhận thức của ngƣời dân chƣa đƣợc đầy đủ về bảo tồn, 

chƣa có những hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn có thể sẽ là nguy cơ tác động đến 

KBT trong tƣơng lai . Vì vậy; 

Thƣờng xuyên thông tin về các hoạt động bảo tồn qua các bản tin qua loa đài địa 

phƣơng. Tổ chức các buổi ngoại khóa cho các em học sinh tại 7 xã nằm trong KBT. 

Tăng cƣờng phát hành lịch năm mới. 

Do địa bàn KBT rất rộng trong khi lực lƣợng kiểm lâm lại mỏng nên để đảm 

bảo công tác bảo tồn đƣợc thực hiện tốt cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban 

ngành nhƣ: hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, kiểm lâm địa bàn…  
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KẾT LUẬN 

1. Trƣớc khi thành lập KBT tất cả hoạt động tác động tới KBT đều đƣợc diễn ra 

thƣờng xuyên trong đó hoạt động chăn thả gia súc, khai thác gỗ (củi đun, củi bán, 

than củi), khai thác thủy sản, khai thác đá xây dựng diễn ra mạnh nhất trong KBT. 

2. Sau khi thành lập KBT các hoạt động tác động lên KBT đều giảm. Các hoạt 

động chăn thả gia súc, khai thác thủy sản, hái củivẫn còn tác động đến KBT. Trong 

đó khai thác thủy sản gây tác mạnh nhất. 

3. Các hoạt động sinh kế trƣớc và sau khi thành lập KBT đã có nhiều biến đổi 

lớn, các hoạt động khai thác trong KBT không còn đƣợc ngƣời dân coi là nghề tạo 

thu nhập phụ hiện naytrong gia đình mà thay vào các nghề thƣơng mại và dịch vụ. 

4. Công tác bảo tồn gây thiệt hại lớn nhất đến sinh kế của ngƣời dân hiện nay là 

chăn thả gia súc, cấm khai thác gỗ. 

5. Ngƣời dân đã có những nhận thức rất tốt về công tác bảo tồn, tuy nhiên, đa 

số ngƣời dân trong KBT không xác định đƣợc phân khu phục hồi sinh thái và phân 

khu bảo vệ nghiêm ngặt. 

6. Các dự án hỗ trợ sinh kế cho ngƣời dân địa phƣơng chỉ đáp ứng một phần rất 

nhỏ không đáng kể cho phát triển sinh tế cho gia đình. Tuy vậy ngƣời dân đã chủ 

động tìm nguồn sinh kế mới từ các nhu cầu lao động bên ngoài và đảm bảo đời sống 

ngày càng đƣợc nâng cao hơn. 

7. Từ khi thành Lập KBT đa số ngƣời dân phản ánh cuộc sống đỡ vất vả hơn do 

không phải vào rừng lao động (73,3%). Môi trƣờng sống ngày càng tốt hơn và họ 

đã có những nhận thức tích cực trong công tác bảo tồn. 

8. Các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng 

và hỗ trợ kinh tế cho ngƣời dân, đồng thời nâng cao công tác bảo tồn bao gồm giải 

pháp phát triển sinh kế cho ngƣời dân địa phƣơng, trồng trọt chăn nuôi thực hiện bổ 

xung và hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng địa phƣơng, tăng cƣờng 

tuần tra và thực hiện sử phạt nghiêm minh các trƣờng hợp vi phạm. 
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KIẾN NGHỊ 

Giảm thiểu những tác động từ hoạt động sinh kế tới của ngƣời dân địa phƣơng 

lên công tác bảo tồn, đồng thời giảm các hoạt động bất lợi từ công tác bảo tồn của 

ngƣời dân địa phƣơng cần xem xét các đề xuất đã đƣa ra ở phần giải pháp. 

Các vấn đề sinh kế, công tác bảo tồn và mối quan hệ qua lại giữa hoạt động 

sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng và công tác bảo tồn  chƣa đƣợc nghiên cứu đầy 

đủ, luận văn chỉ nghiên cứu đƣợc một phần sự tƣơng tác qua lại giữa các hoạt động 

sinh kế và công tác bảo tồn, trong khi còn rất nhiều các vấn đề khác nhƣ tác động 

do hoạt sinh kế của ngƣời dân vùng đệm tới KBT, ảnh hƣởng của hoạt động du lịch 

lên KBT… liên quan tới mối quan hệ này. Vì vậy, cần tiếp tục có những nghiên cứu 

mới sâu và cụ thể hơn nữa để đảm bảo mục đích công tác bảo tồn thực hiện đƣợc tốt 

và thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Mô hình quản lý trong công tác bảo tồn tại KBT thiên nhiên đất ngập nƣớc 

Vân Long rất linh hoạt. Ngƣời dân đã đƣợc hỗ trợ về sinh kế và đƣợc tham gia trực 

tiếp vào các công tác bảo tồn  nhƣ nhân viên bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng. 

Các mô hinh hiện nay chƣa có điều tra hoặc nghiên cứu nào đánh giá mức độ thành 

công từ mô hình mang lại công tác bảo tồn. Cần có những nghiên cứu hoặc đánh giá 

và hoàn thiện, đảm bảo giải pháp phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên khí hậu tại 

Vân Long. 

Ngƣời dân hiện tại vẫn đƣợc phép vào khai thác tài nguyên theo quy định 

trong KBT ở một số hoạt động cụ thể nhƣ khai thác thủy sản đối với mắt cá lớn, 

khai thác củi, măng, tre, cây thuốc… Do đó, để đảm bảo tính bền vững và công 

bằng cần có những nghiên cứu về ứng dụng mô hình cấp thẻ sử dụng tài nguyên tại 

KBT thiên nhiên ĐNN Vân Long. 
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PHỤ LỤC 



 1 

PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP HỘ GIA ĐÌNH 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế và bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên 

đất ngập nƣớc Vân Long. 

( Phiếu số 2: Dành cho hộ gia đình) 

Thông tin thu thập được từ phiếu điều tra này đều nhằm mục đích nghiên cứu 

khoa học, không nhằm mục tiêu nào khác. Thông tin được ông/bà cung cấp sẽ được 

xử ý và báo cáo không kèm theo tên, trừ khi được sự cho phép của ông /bà. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà! 

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Tên ngƣời trả lời………………………………Tên chủ hộ:………………... 

Giới tính của ngƣời trả lời:  1. Nam   2. Nữ    Tuổi:…………………… 

Địa chỉ: …………….. Thôn :………………… xã :……………………….. 

Gia đình ông/bà định cƣ tại thôn từ năm nào?................................................ 

Theo diện chính sách:………………………………………………............. 

PHẦN 2. KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH 

Xin ông/ bà cho biết diện tích đất mà gia đình mình đang sử dụng? 

……………………………………………………………………………………….. 
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1. Xin ông bà cho biết các nghề tạo thu nhập trong gia đình? 

TT Hoạt động 

Trƣớc khi 

thành lập 

KBT 

Sau khi thành 

lập KBT 

Nguyên 

nhân của 

sự thay đổi 

1 Thu hái các loài LSNG    

2 Khai thác gỗ, củi đun    

3 
Săn, bán, đặt bẫy động vật 

rừng 
   

4 
Khai thác đất rừng để sản 

xuất nông nghiệp 
   

5 Khai thác đá cảnh    

6 Khai thác đá xây dựng    

7 
Khai thác thác thủy sản 

trong đầm 

   

8 Khai củi than    

9 Khai thác củi bán    

10 Chăn thả gia súc    

11 Khai thác cây cảnh    

12 
Nhận đất lâm nghiệp theo 

hợp đồng bảo vệ rừng 

   

13 Làm ruộng    

14 Chăn nuôi    

15 Trồng trọt    
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2. Xin ông/bà cho biết thu nhập phi nông nghiệp của gia đình? 

Hoạt động Thu nhập Ghi chú 

Công nhân viên chức   

Buôn bán   

Nghề khác   

3. Xin / bà cho biết những mức độ khó khăn dưới đây mà ông bà đang gặp phải 

từ khi thành lập KBT? 

Nội dung Khó khăn Bình thƣờng Không ảnh hƣởng 

Nơi chăn thả gia súc    

Thức ăn cho gia súc    

Củi đun    

4. Từ khi thành lập KBT đến nay ông/ bà có bị các loài động vật phá hoa màu, 

cây ăn quả của gia đình? 

a.Có                                                b. Không   

Đó là những con vật  nào?.............................................................................. 

Năng suất bị giảm bao nhiêu/ ha?................................................................... 

Trƣớc khi thành lập KBT hiện tƣợng xâm phạm của các loài động vật trên 

không? 

…………………………………………………………………………… 

5. Trước khi thành lập KBT ông/ bà có dễ tìm được công việc phụ để tăng thu 

nhập của gia đình không? 

a.Có                                                b. Không   

Vì sao? 

……………………………………………………………………………… 
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6. Hiện tại ông/ bà có dễ dàng tìm một công việc phụ để tăng thu nhập của gia 

đình không? 

a.Có                                                b. Không   

Vì sao?............................................................................................................. 

7. Trước khi thành lập KBT thu nhập ông/ bà có ổn định không? 

a.Có                                                b. Không   

Vì sao?  …………………………………………………………………… 

 

8. Hiện tại thu nhập của ông/ bà có ổn định không? 

a.Có                                                b. Không   

Vì sao?............................................................................................................. 

9. Từ khi thành lập khu bảo tồn các hoạt động sau có ảnh hưởng tới thu nhập 

gia đình của ông/ bà? 

Hoạt động Có Không 

Nghiêm cấm thu hái các loài LSNG   

Không đƣợc khai thác gỗ, củi đun   

Nghiêm cấm săn, bán, đặt bẫy động 

vật rừng 

  

Nghiêm cấm lấn chiếm đất rừng để 

sản xuất nông nghiệp  

  

Nghiêm cấm khai thác đá cảnh   

Nghiêm cấm khai thác đá xây dựng   

Nghiêm cấm khai thác thác thủy sản 

trong đầm 

  

Nghiêm cấm khai củi than   

Nghiêm cấm chăn thả gia súc   

Giao đất lâm nghiệp theo hợp đồng 

bảo vệ rừng 

  

Nghiêm cấm khai thác cây cảnh   
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10. Xin Ông/ bà cho biết gia đình có sử dụng quỹ tín dụng nào không? 

a.Có                                                b. Không   

Nếu không vay ngân hàng, xin ông/ bà cho biết lý do? 

……………………………………………………………………………… 

Nếu có vay ngân hàng xin ông/ bà cho biết mục đích sử dụng có hiệu quả 

không? 

……………………………………………………………………………… 

11. Ông/ bà có những đề xuất và mong muốn gì cho công việc dưới đây của 

mình? 

Ngành Đề xuất 

Trồng trọt  

Lâm nghiệp  

Chăn nuôi  

Thủy sản  

PHẦN 3. NHẬN THỨC VỀ BẢO TỒN 

12. Ông / bà có biết những hoạt động bị cấm trong khu bảo tồn? 

a.Có biết                                                        c. Không biết    

Nếu có thì đó là những hoạt động nào ? 

……………………………………………………………………………… 

13. Gia đình ông/ bà có biết các chương trình, dự án của KBT không? 

a.Có biết                                                      b. Không biết    

Nếu có thì ông/ bà biết các chƣơng trình dự án đó thông qua hình thức nào? 

…………………………………………………………………………… 

Tên dự án mà ông/ bà biết:…..……………………………………………… 

Và gia đình ông / bà có đƣợc hƣởng lợi từ các chƣơng trình, dự án của KBT 

không? 

a.Có                                                                    b. Không    
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Nếu có ông/ bà có thế cho biết nội dung/ cách tiến hành dự án đó? 

……………………………………………………………………………… 

14. Ông/ bà có được tham gia vào các buổi họp để ra những quyết định quan 

trọng liên quan đến khu bảo tồn không? 

a.Có                                                          b. Không    

Nếu có thì trong gia đình ai là ngƣời thƣờng xuyên tham gia vào các buổi hỏi 

ý kiến hay các buổi họp đó? 

……………………………………………………………………………… 

Ý kiến của ông/ bà có đƣợc lắng nghe và đƣợc thực hiện không? 

a.Có                                                                                       b. Không    

15. Xin ông/ bà cho biết thôn của ông/ bà có hƣơng ƣớc không? 

a.Có                                                                                       b. Không    

Nếu có thì những quy định đó là:  

..….…..…………………………………………………………………………… 

16. Xin ông/ bà cho biết một số thông tin cơ bản dưới đây? 

                                         Trả lời 

              Nội dung 

Có 

biết 

Không 

Rõ 

Không 

biết 

Nguyên 

nhân 

Ông bà có biết mục đích thành lập Khu bảo 

tồn? 
        

 Ông / bà có biết ranh giới khu bảo tồn ở 

chỗ nào không?         

Ông / bà có biết rõ ranh giới khu phục hồi 

sinh thái, khu bảo vệ nghiêm ngặt?         

17. Ông / bà có được tham gia học tập hoặc thông báo để phối hợp bảo vệ . KBT 

với Ban quản lý KBT không? 

a.Có                                                            b. Không    

18. Từ khi thành lập KBT ông/ bà thấy đời sống được nâng cao hơn không? 

a.Có                                                            b. Không    

Nguyên nhân: 
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………………………………………………………………………………… 

19. Theo ông/ bà hoạt động quản lý nào của KBT ảnh hưởng tới thu nhập của gia 

đình nhất? 

…………………………………………………………………………………… 

Tại sao? : …………………………………………………………………………. 

20. Nếu bây giờ được phép vào rừng khai thác ông/ bà có vào không?a.Có                                                

b. Không   

Tại sao? : …………………………………………………………………………. 

21. Xin ông/ bà cho biết trước khi thành lập KBT hiện tượng lũ tràn trên núi có xảy 

ra thường xuyên không? 

a.Có                                                b. Không   

Vì sao? 

…………………………………………………………………………………… 

22. Xin ông/ bà cho biết sau khi thành lập KBT hiện tượng lũ tràn trên núi có còn 

nữa không? 

a.Có                                                b. Không   

vì sao? 

…………………………………………………………………………………… 

23. Ông / bà có đề xuất giải pháp gì cho công tác bảo tồn hiện nay không? 

a.Có                                                b. Không   

Nếu có thì đề xuất: 

…………………………………………………………………………………… 

 Xin chân thành cảm ơn ông/ bà đã giúp đỡ! 

 Ninh Bình, Ngày…….Tháng…….Năm……  

 

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế và bảo tồn tại khu KBTTN ĐNN Vân Long, 

tỉnh Ninh Bình. 
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( Mẫu phiếu số 1: dành cho lãnh đạo KBT và lãnh đạo địa phƣơng) 

Toàn bộ thông tin thu thập được từ phiếu điều tra này đều nhằm mục đích nghiên cứu 

khoa học, không nhằm mục tiêu nào khác. Thông tin được ông/bà cung cấp sẽ được 

xử lý và báo cáo không kèm theo tên, trừ khi được sự cho phép của ông bà.  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà! 

Phần I. Thông tin cá nhân 

Họ và tên:………………………………..............Nam                  Nữ     

Địa  chỉ : Thôn :…………………………………Xã :………………………. 

Chức vụ:………………………Cơ quan công tác:…………………………… 

Phần II. Tình hình quản lý, bảo vệ rừng trƣớc khi thành lập khu bảo tồn 

1. Xin ông/ bà cho biết đã có quy ước bảo vệ rừng của thôn chưa? Nếu có thì bằng 

văn bản hay quy ước bằng miệng? 

…………………………………………………………………………………… 

Theo ông/ bà ý thức của ngƣời dân về bảo tồn đƣợc thể hiện qua những hoạt động cụ 

thể nào? 

…….…………………………………………………………………………… 

2. Xin ông/ bà cho biết người dân có tự do vào khu bảo tồn để săn bắn không? 

………………………………………………………………………………… 

Nếu có xin ông/ bà cho biết địa điểm thƣờng xuyên diễn ra săn bắn? 

………………………………………………………………………………… 

Loài động vật bị săn bắn? : 

………………………………………………………………………………… 

Mức độ diễn ra săn bắn? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Xin ông/ bà cho biết mức độ hái củi của người dân trong KBT? 

…………………………………………………………………………………… 

Lƣợng củi khai thác đƣợc bao nhiêu bó? 
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…………………………………………………………………………………… 

4. Xin người dân cho biết người dân thường khai thác loại lâm sản ngoài gỗ nào 

trong KBT 

…………………………………………………………………………………… 

Mức độ khai thác trong một tuần? 

…………………………………………………………………………………… 

Sản lƣợng trong mỗi lần khai thác ? 

…………………………………………………………………………………… 

5. Xin ông/ bà cho biết người dân thường khai thác những loại thủy sản nào 

trong KBT 

…………………………………………………………………………………… 

Tần suất khai thác? 

…………………………………………………………………………………… 

Sản lƣợng trong mỗi lần khai thác? 

……….…………………………………………………………………………… 

Phần III. Tình hình quản lý, bảo vệ rừng sau khi thành lập khu bảo tồn 

6. Xin ông/ bà cho biết sự hưởng ứng của người dân đối với hương ước thôn? 

…………………………………………………………………………………… 

7. Xin ông/ bà cho biết người dân có vào khu bảo tồn để săn bắn không? 

…………………………………………………………………………………… 

Nếu có xin ông/ bà cho biết địa điểm thƣờng xuyên diễn ra săn bắn? 

…………………………………………………………………………………… 

Loài động vật bị săn bắn? 

…………………………………………………………………………………… 

Mức độ diễn ra săn bắn? 

…………………………………………………………………………………… 

8. Xin ông/ bà cho biết trung bình bắt gặp được bao nhiêu vụ hái củi trong KBT? 

Lượng củi khai thác được bao nhiêu bó? 

…………………………………………………………………………………… 
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9. Xin ông/ bà cho nhận xét về hoạt động chăn thả gia súc trong KBT 

Nội dung 
Trƣớc khi thành lập 

KBT 

Sau khi thành lập 

KBT 

Loại gia súc đƣợc chăn thả?     

 Có bao nhiêu  hộ chăn thả gia súc     

Bình quân lƣợng gia súc trong một 

hộ 
    

 

10. Xin ông/ bà cho biết người dân thường khai thác loại lâ m sản ngoài gỗ nào 

trong KBT 

…………………………………………………………………………………… 

Tần suất khai thác trong một tuần? 

…………………………………………………………………………………… 

Sản lƣợng trong mỗi lần khai thác ? 

…………………………………………………………………………………… 

11. Xin ông/ bà cho biết người dân thường khai thác những loại thủy sản nào 

trong KBT 

…………………………………………………………………………………… 

Tần suất khai thác? 

…………………………………………………………………………………… 

Sản lƣợng trong mỗi lần khai thác? 

……….…………………………………………………………………………… 
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12. Xin  cho biết những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác 

quản lý bảo tồn của ông/ bà kể từ khi khu bảo tồn được thành lập? 

Vấn đề Thuận lợi Khó khăn 

Thực hiện luật pháp   

Mức lƣơng cho cán bộ    

Làm việc với ngƣời dân   

Trang thiết bị, cơ sở vật chất trong KBT   

Các nghiên cứu khoa học của các sinh viên, nghiên 

cứu sinh, điều tra đa dạng sinh học…… 

  

Dự án VCF   

Dự án FZS   

Dự án GEF   

Làm việc chung cùng với các cấp chính quyền từ 

trung ƣơng đến địa phƣơng. 

  

13. Xin ông/ bà cho biết sự tham gia của cộng đồng để bảo vệ KBT 

Thuận lợi: ………………………………………………………………………… 

Hạn chế: …………………………………………………………………………. 

14. Theo ông/ bà sự khuyến khích trong các hoạt động sau có đạt hiệu quả cao 

trong việc tăng mức sống cho người dân và giảm tác động lên khu bảo tồn? 

Hoạt dộng Nhận xét của cán bộ Nguyên nhân 

Giao khoán bảo vệ   

Các chƣơng trình, dự ánVCF, FZS   
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15. Theo ông/ bà hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng  của các hoạt động  sau đây  

đến  công tác bảo tồn hiện nay? 

Hoạt động Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình thƣờng 

Thu hái các loài LSNG    

Khai thác gỗ, củi    

Săn bán, đặt bẫy động vật rừng    

Canh  tác nông nghiệp    

Khai thác thủy sản trong đầm    

Khai thác đá cảnh    

Than củi    

Trồng sen    

16. Xin ông/ bà cho biết mức độ quan trọng của các công cụ dưới đây  để thành 

công trong công tác quản lý bảo tồn? 

Công cụ Rất quan trọng Quan trọng bình thƣờng Không quan trọng 

Luật pháp     

Hƣơng ƣớc     

Tuyên truyền, 

Giáo dục 

    

Mối quan hệ     

Tâm Linh     

31. Xin ông/ bà cho biết ý kiến của mình cho công tác bảo tồn hiện nay? 

…………………………………………………………………………………… 

32. Xin ông/ bà cho biết giải pháp của mình cho công tác bảo tồn hiện nay? 

…………………………………………………………………………………… 

 Xin chân thành cảm ơn ông/ bà đã giúp đỡ! 

 NinhBình, Ngày……….Tháng…….Năm……  
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Phụ lục 3: Một số hình ảnh tác động của ngƣời dân tới Khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nƣớc Vân Long. 

 

Hình 1: hoạt động chăn thả bò trong KBT 

 

 

Hình 2: hoạt động chăn thả dê trong KBT 
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Hình 3: hoặt động đun tép trong KBT 

 

  

 

Hình 4: Hoạt động khai thác ốc trong KBT 
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Hình 5. Hoạt động trồng cây lâu năm trong KBT 

 

 

Hình 6. Hoạt động canh tác nông nghiệp trong KBT 
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Phu lục 4: Hình ảnh những kết quả đạt đƣợc nhờ công tác sau 10 năm thực hiện 

công tác bảo tồn. 

 

 

Hình 9. Gia tăng số lƣợng Voọc mông trắng 

 

Hình 10. Gia tăng diện tích che phủ rừng 
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Hình 11. Thiên nhiên hùng vĩ tại Vân Long 

 

 

Hình 12: gia tăng loài chim di cƣ 
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